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Dictionary definition of ‘holocaust’ background of Talon Bay.

VietnaM: American HOLOCAUST Title

Guitar strains of “Vietcong Blues” begins, YING-YANG logo recedes into Talon Bay background, pictures from Arlington West, map of Vietnam, then junks, one is blown up, slowly falling bomb hits and explodes, then military funerals, family mourning at cemetery, then Vietnam Wall in DC. SecDec McNamara, Air Force office and planes bombing. Computer, McNamara going to Vietnam in ’95.

MARTIN SHEEN

Khi chiến tranh Iraq bước vào năm thứ sáu, thì người ta  ngày càng thấy rõ rằng  nó có nhiều điểm chung với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cùng vơí hơn một thế hệ đang đi qua, lại có thêm nhiều cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam thắc mắc đối với những chính sách quân sự quá quen thuộc và lặp đi lặp lại nhiều lần của Hoa Kỳ
Họ đặt câu hỏi phải chăng khả năng không thể hiểu đầy đủ của chúng ta về những gì đã xảy ra ở Việt Nam đã đẩy chúng ta đến chỗ lại lặp lại nó ở Iraq, và đơn thuần vì lý do đó, họ tin rằng cần phải xem xét lại những thực tiễn của cuộc chiến tranh Việt Nam để phục vụ ngay cho chính chúng ta, nhưng quan trọng hơn là vì các thế hệ tương lai.
clay claiborne

Điều gì đã làm nảy sinh một cuộc huỷ diệt mà không phải bằng lửa? Bao nhiêu người đã chết? Con số 2 triệu có ý nghĩa gì không? Liệu con số đó có tạo thành nạn huỷ diệt hay không ?
MARTIN SHEEN

Có bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh Việt Nam? Chúng ta biết tương đối chính xác về số người Mỹ. Con số đó chỉ nhỉnh hơn năm mươi tám nghìn. Mỗi người trong số họ đều được khắc tên trên Bức Tường Tưởng Niệm ở Washington, DC

Nhưng có bao nhiêu người Việt Nam, chưa kể người Lào, người Cămpuchia đã chết trong cuộc chiến tranh của người Mỹ thì có ai mà biết được? Có lẽ không ai biết chắc điều này. Năm 1995, Việt Nam đã công bố con số 4 triệu dân thường và 1 triệu chiến binh đã bị giết . Chưa có ai chính thức thách thức những con số này. 

Tuy nhiên, ông Robert McNamara, vị bộ trưởng Quốc phòng có nhiệm kỳ dài nhất đã xác lập một con số thấp hơn nhiều. Trước khi chiến tranh Việt Nam được xem là cuộc chiến của ông Nixon hoặc cuộc chiến của ông Johnson, nó vẫn được xem là cuộc chiến của McNamara. Và trước khi xảy ra chiến tranh Việt Nam, McNamara đã được xem là một chuyên gia về hiệu lực phá hoại  chuyên gia của bom trong Thế Chiến thứ Hai và là cố vấn hàng đầu của Tư lệnh lực lượng không quân ném bom B-29 Curtis LeMay. Phải chăng vì có cương vị và chất lượng đào tạo của mình đã giúp McNamara biết rõ con số thực chất người Việt Nam đã bị sát hại trong chiến tranh 

Cùng năm Việt Nam công bố con số về năm triệu linh hồn, McNamara tổ chức một chuyến thăm Việt Nam. Trong khi ông đang có mặt tại đó, ông đã giao cho họ những con số  ...
McNamara đã một lần nữa thực hiện cuộc gặp mặt với người Việt Nam vào năm 1995.

ROBERT MCNAMARA

Có phải ông muốn nói rằng đó không phải là một thảm kịch đối với mình khi ông mất đi 3 triệu 400.000 người do bị giết trong một dân số tương đương với 27 triệu, Ông đã đạt được những gì?

Scenes of happy people in present day Vietnam.

MARTIN SHEEN

Bởi vì nơi đó là đất nước của họ, thành phố và làng mạc của họ, sinh mạng những người đàn ông, đàn bà, trẻ em của họ, do đó hoàn toàn chỉ có người Việt Nam mới tự định đoạt xem liệu nền độc lập của mình có thực sự phải trả cái giá mà người Mỹ muốn gánh vác hay không .

Section Break: Television War

Walter Cronkite on screen reporting, but you can’t hear him.

MARTIN SHEEN

Chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên được gọi  là chiến tranh truyền hình.
CBS reporter holding mike and talking to camera in jungle.

CBS REPORTER

Sau 5 năm chém giết, các bộ phận của Cỗ Máy Thần Chết Việt Nam đang nghiền chậm hơn trong những tháng trước khi xảy ra cuộc xâm lăng Cămpuchia.

Reporter is off screen. Scenes of jets pounding houses by a river.

ANOTHER REPORTER

Hầu như mọi kiềm chế đều đã được buông lỏng. Lần đầu tiên người Việt Nam được chứng kiến quang cảnh huỷ diệt trong một cuộc chiến tranh quy ước. Một loại chiến tranh đã san bằng nhiều nơi ở Triều tiên và phá huỷ nhiều chục thành phố của Nhật trong Thế chiến II.

MARTIN SHEEN

Bob Simons đã làm báo cáo  với xúc cảm mạnh mẽ. Quang cảnh giết hại trên đường phố khi binh lính Việt tnam Cộng Hoà đi xe máy qua 

BOB SIMONS, CBS NEWS

Một xe tải của người tị nạn đi trong khói. Phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh. Một bị bốc khói . Phụ nữ, trẻ em . Một số đã chết , một sô chưa chết . Tối hôm đó người phát ngôn chính phủ tuyên bố họ đã dành được một chiến thắng lớn ở tỉnh Quảng Trị . Tình hình lại trở lại bình thường . Tuy nhiên, sẽ còn thêm các trận đánh và còn thêm lời lẽ. Những câu nói của các tướng lĩnh, của các phóng viên, của các nhà chính trị. Nhưng ở đây trên Quốc lộ 1, thật khó có thể hình dung nổi những câu nói ấy sẽ được phát ra như thế nào. Không còn gì để nói về cuộc chiến tranh này . Thật sự là chẳng còn gì để nói, Bob Simon. CBS News. Quốc Lộ 1

B&W là Bộ phim tuyên truyền của Pháp về việc người Pháp đã đem lại sự tốt đẹp  cho Đông dương ra sao với thuyết viên Pháp và tựa đề tiếng Anh : “Trong những vùng đầy xung đột và đau khổ, những người truyền bá VĂN MINH Pháp đã mang lại hoà bình, công việc, trù phú và niềm vui”.

MARTIN SHEEN

Để hiểu được đầy đủ sự dính líu quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, điều quan trọng nhất là phải nhìn lại lịch sử của khu vực này .

Section Break: History

Many  B&W scenes from Vietnams history as illustrates the narrative.

MARTIN SHEEN

Việt Nam đã đấu tranh cho nền độc lập trong suốt hai nghìn năm trước khi đi đến thắng lợi vào năm 1975. Trong suốt một ngàn năm nó đã trực tiếp bị người Trung Quốc chiếm đóng và cai trị. Mặc dù sau đó đã dành được quyền tự trị vào năm 939 AD, nó vẫn là quốc gia chư hầu của nước lân bang Trung Hoa ở phía bắc. Trong thế kỷ 19, người châu Âu đến châu Á để mở rộng đế chế, Pháp đã chinh phục Việt Nam cùng với Lào và Campuchia, và gọi chung là Đông Dương thuộc Pháp và biến thành thuộc địa của mình .

Trong suốt một trăm năm, người Pháp đã bóc lột nhân dân và tài nguyên của người Việt Nam vì lợi ích của nước Pháp. Lao động rẻ mạt và cao su của họ đã trở thành những chiến lợi phẩm chính. Khi Thế Chiến II bùng nổ, bọn phát xít đã chinh phục nước Pháp và Nhật Bản cũng đánh chiếm Việt Nam, mặc dù chúng vẫn giữ lại các quan chức hành chính Pháp. Tương tự như vậy, khi chiến tranh sắp kết thúc, sau khi Nhật bị đánh bại, bị tước vũ khị và bị người Anh cầm tù , nhưng sau đó họ lại được phóng thích, được trao trả lại vũ khí vì người Anh, người Pháp không có thực lực mạnh vào lúc ấy và đang cần có sự hỗ trợ của người Nhật để đàn áp cuộc nổi dậy của người Việt Nam .


Các chính phủ đã từng đấu tranh quyết liệt chống lại sự phân chia thế  giới nay lại trình diễn một sự thống nhất kỳ quặc khi họ bàn đến chuyện duy trì các thuộc địa ?

Tổng thống Eisenhower đã bày tỏ quan điểm của ông về việc để mất Việt Nam. 

Ike is speaking at the podium.

President EISENHOweR

Nếu để mất  Đông Dương, thì rất nhiều thứ sẽ mất theo ngay lập tức. Bán đảo Crall, mảnh đất bé nhỏ cuối cùng ở đó sẽ rất khó được bảo vệ . Thiếc và tungsten mà chúng ta rất quý của khu vực đó sẽ chấm dứt tới chúng ta

More scenes from Vietnam’s history. Young Ho, Marcus Garvey, Ho boarding a French Navy ship.
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Cuộc kháng chiến chống Nhật chiếm đóng đã được phong trào cách mạng giải phóng dân tộc tiến hành đã được các nhà lãnh đạo trong một phong trào yêu nước năm 1941 có tên là Mặt trận Việt Minh xây dựng. Vào cuối chiến tranh , một người cộng sản trẻ du học ở Pháp có tên là Hồ Chí Minh, đã nổi lên như một nhà lãnh đạo tất yếu của Việt Minh. Nhiều năm trước khi trở thành một người cộng sản, Hồ Chí Minh đã sống tại Harlem, New York, tham dự các bài giảng của Marcus Garvey và chịu rất nhiều ảnh hưởng của cuộc đấu tranh giải phóng người Mỹ đen. Ngày 2/9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ông đã sử dụng những ngôn từ quen thuộc với tất cả người Mỹ.
Pictures of the U.S Declaration of Independenướce.

buddy clark

"Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không thể thiếu được trong đó có quyền Sống, quyền Tự do, và quyền Mưu cầu Hạnh Phúc"

Ho back on the boat. FDR and De Gaulle, FDR and Truman.

MARTIN SHEEN

Tuyệt vời biết bao, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã tuyên bố độc lập bằng chính những từ ngữ của chúng ta. Còn về phần chúng ta, Tổng thống Roosevelt thì lại tuyên bố phản đối cho phép người Pháp tiếp tục chiếm đóng Việt Nam non trẻ làm thuộc địa. Nhưng lúc ấy Roosevelt đã qua đời và Truman lên nắm quyền

Tổng thống Truman nhìn nhận tình hình hoàn toàn khác. Ông tập trung nhấn mạnh  cuộc chiến tranh lạnh và chống Liên xô, lúc bấy giờ việc tái thiết nước Pháp nhanh chóng được xem là quan trọng để xây dựng thành trì chống Xô viết và điều đó có nghĩa là phải giúp nước Pháp lấy lại thuộc địa. Theo đó, cần có sự ủng hộ của Hoa Kỳ  ...
Charlton Ogburn Chief, Vietnam desk, State Dept., 1946 is interviewed.

state dept official

Vào cuối tháng Mười năm 1946, khi Đô đốc Chỉ huy Hạm đội Pháp tại Vịnh Bắc Bộ trong phát biểu của mình quyết định "Dạy cho Chính phủ Việt Nam một bài học chí mạng" và hạm đội đã đến neo đậu ngay ngoài biển Hai phòng, từ đó hạm đội đã nã pháo phá huỷ thành phố này cho đến khi từ 6 đến 10 ngàn người bị giết.

B&W footage of the French IndoChina War.

MARTIN SHEEN

Như vậy, cuộc đấu tranh 10 năm ròng đã được người Việt Nam nhớ tới với cái tên  "Cuộc kháng chiến chống Pháp". Trong khi binh sĩ có thể là người Pháp, hoặc trong nhiều trường hợp là lính đánh thuê thuộc đội quân Lê dương Pháp, phần lớn chi phí chiến tranh là do người Mỹ cung cấp. Người Pháp vừa được cứu thoát khỏi một cuộc chiến tranh nên không có tiền để chi cho một cuộc chiến tranh khác. Như ông Lyndon Johnson đã từng nói năm 1964 ...

President Johnson at the podium.

lbj

Ngày nào cũng có người nhảy cẫng lên gào thét “Hãy nói cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Việt Nam",  "Tại sao chúng ta lại đến Việt Nam?" và "các ông đã làm thế nào để đưa chúng tôi đến Việt Nam như vậy?" Không, tôi không đưa các vị đến Việt Nam, các vị đã đến Việt Nam được 10 năm rồi 

Speaker off camera, scenes of war, Dien Bien Phu

JEAN LACOUTURE

Người Pháp đã bắt đầu cuộc chiến tranh với tư cách là một cuộc chiến tranh thuộc địa. Họ nhiều lần tìm cách thay đổi bản chất cuộc chiến này. Họ cố gắng biến nó thành một cuộc nội chiến, một cuộc chiến tranh giữa cánh hữu và cánh tả ở Việt Nam, sau đó thành cuộc chiến tranh quốc tế , một cuộc thập tự chinh chống Cộng.

French troops surrender, French digging up graves, Geneva Convention

MARTIN SHEEN

Khi người Pháp bị đánh bại có tính chất quyết định tại Điện Biên Phủ năm 1954, họ vạch các kế hoạch rời khỏi Việt Nam, thì đây là  lần đầu tiên một đội quân châu Âu bị đánh bại bởi một phong tráo kháng chiến bản xứ của người Đông Nam Á. Tại Hội nghị Geneva, Việt Nam đã bị chia làm hai phần, từ vĩ tuyến 17 trở vào, Nam Việt Nam, thuộc Pháp và chính phủ bủ nhìn do Pháp thành lập năm 1949

Philippe Devillers is seen speaking before and after scenes of Geneva Peace Convention.

PHILIPPE DEVILLERS

Cần phải nhắc lại một lần nữa rằng : không hề có hai Việt Nam. Chỉ có một Việt Nam tạm thời bị phân chia theo hiệp định Geneva vào năm 1954, một bên là vùng tự do Bắc Việt Nam và một bên là vùng phía Nam do người Pháp tạm chiếm vì sau Hiệp định Geneva, người Pháp vẫn nắm quyền tài phán đối với Nam Việt Nam và không có quyền bàn giao lại cho một chế độ không tồn tại trên thực tế, thậm chí không có tên trong Hiệp định Geneva, chế độ Sài Gòn chỉ có tính chất tạm thời trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Scenes of victorious Viet Minh coming into town, French leaving.

MARTIN SHEEN

Theo Hiệp định Geneva , sự phân chia đó chỉ là tạm thời trước khi có cuộc tổng tuyển cử năm 1956 và giải quyết các vấn đề liên quan đến tái thống nhất đất nước. Nhưng cuộc tổng tuyển cử đó đã không bao giờ diễn ra.
House Minority Leader Ford at a press conference.

gerald ford

Việc từ chối đó là chính đáng nếu loại tổng tuyển cử như Hiệp định Geneva 1954 đã vạch ra có thể được tổ chức. Vì bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng một cuộc bầu cử tự do như vậy sẽ không thể có được ở miền Bắc Việt Nam cộng sản và như vậy sẽ rơi vào cái bẫy của Mat-xcơ-va 

Senator Morse speaks.

SENATOR MORSE

Và quý vị đã phải ngồi với tôi ở Uỷ ban Đối ngoại vào năm 1956 khi lực lượng tình báo của chúng ta truyền đến các báo cáo cảnh báo rằng nếu các cuộc tuyển cử được tiến hành theo Hiệp định Geneva vào tháng 7 năm 1956 thì Hồ Chí Minh sẽ được ít nhất 80% số phiếu bầu làm Chủ tịch của người dân Nam Việt Nam. Như vậy, chính đất nước chúng ta thường khoe khoang nhiều nhất về niềm tin đối với quyền tự quyết đã sử dụng sức mạnh, uy tín và ảnh hưởng của mình để giúp chính phủ bù nhìn đầu tiên của chúng ta từ chối hợp tác tổ chức tuyển cử. Việc làm đó đã được lịch sử ghi lại đầy đủ.

Diem being paraded in NYC, greeted by Ike.

Bao Dai Pronunciation: (bou' dī')

MARTIN SHEEN

Năm 1955, Bảo Đại, vị Hoàng Đế được người Pháp dựng lên làm quốc trưởng “Nước Việt Nam” thực tế là người của Hoa Kỳ ở Việt Nam, và “Cuộc chiến tranh của người Pháp” đã lặng lẽ biến thành “Cuộc chién tranh của người Mỹ".
More scenes of Diem being greeted, speaking to Congress. William R. Corson speaks off camera

CORSON

Tôi thiết nghĩ nhiều nội dung đã được thực hiện rất khéo léo tại Uỷ ban Đối ngoại này. Chẳng cần phải nghi ngờ về điều đó . Người ta sùng bái một loại người nhỏ bé mặc áo cá sấu, một vị quan triều đình sẽ đi đầu chống bọn Đỏ. Người ta đã viết rất nhiều bài dài về vấn đề đó. Ngo Dinh Diem, tay chân của chúng ta tại Sài Gòn.

MARTIN SHEEN

Lúc bấy giờ cũng như ngày nay người ta đã thổi phồng nguy cơ để lôi kéo đất nước ta vào một cuộc chiến tranh.

SenatorMccarthy at Senate hearings.

joe mccarthy

Nếu như chúng ta mất Đông dương thưa ông Jenkins chúng ta sẽ mất Thái bình dương và chúng ta sẽ thành một hòn đảo cô đơn trong đại dương cộng sản 

Nixon at a press conference.

nixon

Một cuộc rút lui của Hoa Kỳ khỏi Nam Việt Nam sẽ là một chiến thẳng to lớn của cộng sản và có thể dẫn đến Thế chiến thứ III.

McNamara speaking in South Vietnam. U.S. oil company logos in background. 

MARTIN SHEEN

Và người ta đã tung ra biết bao lời hứa với bọn bù nhìn .

MCNAMARA

Chúng ta sẽ ở lại cho đến khi nào thấy cần thiết. Chúng ta sẽ cung cấp tất cả những gì cần để chiến thắng bọn nổi dậy cộng sản .

Kennedy and Ike walk and talk. Kennedy watches military demonstration.

MARTIN SHEEN

Trong khi cả chính quyền Cộng Hoà lẫn Dân chủ trước đó đã cung cấp cho ông ta tiền để chống lại nền độc lập của Việt Nam , John Kennedy là vị tổng thống đầu tiên đưa quân đội Mỹ đến Vietnam với khối lượng lớn. Ông ta bắt đầu thay mũ Bê-rê của người Pháp bằng Mũ Nồi Xanh và tính đến thời điểm bị ám sát ông đã gửi đ ê ến  Vi ê ệt  Nam trên 16,000 binh sĩ. 

Clay Claiborne
Những người giống như loại người mà Kenedy đã sử dụng để điều hành đất nước thậm chí cả tên cũng không đánh vần nổi .

Dulles talks in his office.

JOHN FOSTER DULLES

Vetnam hiện nay là một quốc gia tự do,

Kennedy is giving a speech.

JOHN KENNEDY

Đồng bào Hoa Kỳ thân mến, nước Lay-os ở rất xa nước Mỹ

Map of Iraq, pictures of Saddam Hussein in 1963 and 1983.

MARTIN SHEEN

Đầu năm 1963, Hoa Kỳ đã ủng hộ một cuộc đảo chính ở Iraq để đưa Đảng Baath lên cầm quyền. CIA đã đặc biệt ủng hộ một đảng viên Baath 25 tuổi có tên là Saddam Hussein, cung cấp cho người này một danh sách toàn kẻ thù của ông ta trong đó có 700 đảng viên cộng sản và người dân chủ cần phải thanh toán. Sau đó đã diễn ra một cuộc tắm máu.

clay claiborne   

Tại Nhà Trắng đã diễn ra cuộc họp bàn kế hoạch lật đổ Diem chưa đầy một tháng sau khi JF.Kenedy bị ám sát, Bobby Kennedy lo rằng Vietnam có thể khó nhai và phân vân về tính chất sáng suốt của việc đưa một người mà họ không biết rõ lên điều hành một đất nước quan trọng .

Picture from NSC meeting, voice of Robert Kennedy with sub-titles.

robert kennedy

Tôi có thể là một thiểu số, những tôi không thấy điều này về bên ngoài sẽ có ý nghĩa gì không. Ừ, ý tôi là cuộc đảo chính này sẽ hoàn toàn khác với cuộc đảo chính ở Iraq hoặc các nước Nam Mỹ khác mà chúng ta quá quen với việc dính líu. Trong vụ này và những gì chúng ta đang làm thực sự là những gì chúng ta đã nói đến khi chúng ta ngồi quanh bàn thảo luận về tất cả các chi tiết  liên quan đến loại công việc này cách đây 4 tuần. Chúng ta đang đặt toàn bộ tương lai đất nước này và cả Đông Nam á vào trong tay của ai đó mà chúng ta không biết chắc, một người mà chỉ mới một quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp xúc. Còn về phần ông ta, ông ta nói ông ta đang tập hợp một số người khác

KENNEDY PRESS CONFERENCE, December 12, 1962:

john KENNEDY

Như vậy chúng ta không ... chúng ta không nhìn thấy điểm cuối của đường hầm; nhưng, tôi phải nói, tôi không nghĩ tình hình đen tối hơn cách đây một năm -- nhìn vào một khía cạnh nào đó còn sáng sủa hơn nhiều.

Section Break: Puppets

Maxwell Taylor nói ngoài ống kính, những hình ảnh của chính phủ khác nhau ở Miền Nam Việt Nam. Rất ồn ào.

maxwell taylor

Trong quá trình làm nhiệm vụ đại sứ mà tôi đã đồng ý sẽ chỉ kéo dài một năm, tôi đã giải quyết với 6 chính phủ. Nói một cách khác ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và được bàn giao 5 lần cùng với những lộn xộn mà bất cứ ai cũng có thể hình dung ra .

Scenes of coups

MARTIN SHEEN

Trong khi Hội đồng an ninh quốc gia bận rộn với việc thay thế các chính phủ Việt Nam, hữu và cực hữu. ông LB Johnson lại hành động như thể ông là nạn nhân 

jack valenti

Điều làm cho Johnson lo lắng – và thường xuyên làm ông lo lắng - là sự mất ổn định của chính phủ Nam Việt Nam. Vì Chúa, tôi đoán là quý vị có thể gọi -- Bản hiệu của chính phủ Việt Nam là một cái cửa sắt quay, Và, và tôi còn nhớ rất rõ rằng có ai đó đã đến văn phòng của tổng thống rồi nói: "Hình như một cuộc đảo chính đang sắp sửa bắt đầu ở Việt Nam ". Sẽ có một cuộc đảo chính nữa . Các vị thừa biết rằng các cuộc đảo chính đều giống như những con rận trên thân chó, và Johnson đã nói: tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa về đảo chính chó má này. Tôi đã chán ngấy lắm rồi, và chúng ta cần phải tìm một cách gì đó để cho bọn người bên đó ổn định".

Scenes of General Kong parading.

MARTIN SHEEN

Nhưng Johnson đã biết chính CIA là nguyên nhân gây ra những rắc rối này.
Pictures of Diem and his brother dead.

LBJ

"Họ bắt đầu nói với tôi về ông Diem, quý vị chắc vẫn còn nhớ, ông này tham nhũng, thối nát và cần phải giết bỏ. Vì vậy chúng ta đã giết ông ta. Tất cả chúng ta đã đưa một mớ tên đầu sỏ đáng nguyền rủa và rồi lại ám sát họ. Bây giờ thì chúng ta thực sự chẳng có được ổn định chính trị kể từ đó đến nay”

McNamara leading a cheer in South Vietnam

MARTIN SHEEN

Tất nhiên nền dân chủ thông qua các chính phủ bù nhìn sẽ phải gặp những giờ khắc khó chịu.

HOANG DUC NHA (aide to President Thieu) on camera.
HOANG

Họ trao cho chúng tôi bài học bằng tiếng Anh , và vào thời đó tôi nghĩ và đã nói rằngđiều đó thật không hay. Tại sao đúng vào lúc này chúng tôi lại đang thảo luận về số phận của đất nước mình trong một bài học bằng tiếng Anh , như quý vị đã biết đó là điều rất không hay đến mức chúng tôi không nên nghĩ về điều đó nữa. Do vậy tôi hỏi, tôi nói, thế bài học bằng tiếng Việt đâu? - Ôi , chúng tôi đã quên - và tôi nói, ý ông là gì nếu ông nói ông quên ? Phía bên kia, tôi biết là họ không trình bày bài học bằng tiếng Anh với quý vị. Quý vị biết rõ giữa những người Việt, chúng tôi biết rõ nhau, có một cái gì đó được gọi là tự hào dân tộc và muốn trình bày bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Họ nói, à đây là bài dịch hay, và chúng tôi có phiên dịch riêng, tôi không biết tên gì, tên của người mà họ giới thiệu; tôi nói, quý vị muốn nói rằng một người Mỹ lại có thể hiểu tiếng Việt hơn người Việt Nam ư?

Prince talked to Dean Russ at a press conference .

SIANOUK

Giữa tuyên bố về tình hữu nghị một bên và sự tôn trọng về một số lợi ích một bên có một mâu thuẫn, các lực lượng của các ngài ở Nam Việt Nam vẫn tiếp tục đột nhập vào lãnh thổ Căm-phu-chia, giết hại những người nông dân và dân thường vô tội.

Sianouk is shaking hands with the people then, Sianouk’s picture is being taken down.

MARTIN SHEEN

Nixon mở rộng chiến tranh sang Căm-phu-chia bằng cách lật đổ chính phủ hợp pháp của Hoàng thân Sihanouk và dựng lên một chính phủ bù nhìn ở đó.
Prince Sianouk talks to reporters in the street.

SIANOUK

Một số quan chức trong quân đội của chúng tôi và nhiều vị nghị sĩ, nhiều thành viên chính phủ ở Phnom Penh, Họ muốn trở thành đồng minh của các ngài nhằm nhận được những đồng dollars của các ngài. Họ không hề nghĩ đến vận mệnh và danh dự của quê hương, Họ không cần quan tâm đến điều đó , họ yêu dollars hơn yêu đất nước Căm-phu-chia

Nixon at a press conference

nIXON

Chúng ta đã thực hiện một quyết định có ý thức là không đưa quân Mỹ vào Căm-phu-chia. Không có lực lượng tác chiến Mỹ nào ở Căm-phu-chia. Không có cố vấn tác chiến nào ở Căm-phu-chia. Sẽ không có lực lượng chiến đấu hay cố cấn nào ở Căm-phu-chia. Chúng ta sẽ viện trợ Căm-phu-chia. Căm-phu-chia là học thuyết Nixon tinh tuý nhất. Vietnam đã vi phạm học thuyết Nixon. 

Scene of child soldiers.

MARTIN SHEEN

Học thuyết Nixon bao gồm các hoạt động ném bom, tàn sát dân thường và thuê trẻ em đi đánh nhau.
HMONG BOY/SOLDIER INTERVIEW

QUESTION

Cậu bé đang mang loại súng gì ?

ANSweR

M-16. Cậu bé nói khẩu súng có thể làm hai việc: tự động và bán tự động 

QUESTION

Cậu bé bao nhiêu tuổi?

ANSweR

10 tuổi .

Scenes of Phnom Phen, piles of skulls, pallets of food being loaded. 

MARTIN SHEEN

Việc mở rộng chiến tranh vào Căm-phu-chia và việc xuất hiện quyền lực của Pol Pot, đều là hậu quả có tính chiến lược đối với đất nước nhỏ bé đó. Ngoài con số được ước tính 800,000 dân thường bị giết bởi ném bom phi pháp của Nixon, còn có 2 triệu chết sau chiến tranh khi Khơ me đỏ tìm cách nuôi số người mà người Mỹ  không còn nuôi họ nữa bằng cách buộc nhiều triệu người mà người Mỹ đã đưa vào thành phố nay phải trở lại nông thôn .
Section Break: Tonkin

Scene is LBJ cabinet meeting.

MARTIN SHEEN

Ông LB.Johnson muốn mở rộng chiến tranh thật lớn nhưng nghị quyết mà ông trình ra quốc hội đã bị cất trong tủ nhiều tháng .
Subtitles for tape of LBJ and McNamara.

lbj

Tôi muốn có một số người có thể vạch ra một số kế hoạch để bẫy những người này ...và địa ngục sẽ mang họ đi. Giết một số trong bọn họ, đó là điều tôi muốn thực hiện ngay.

mcnamara

Tôi sẽ cố gắng đưa tình hình trở lại để đáp ứng mục tiêu đó.

lbj

Đồng ý Bob.

MARTIN SHEEN

Sau những gì mà ông ta gọi là một cuộc tấn công không bị khiêu khích, ông đã nhận được bản nghị quyết .
Cronkite is off camera.

cronkite

Các nhà lãnh đạo Quốc hội của cả hai đảng đã ủng hộ nghị quyết Vịnh Bắc bộ. Trong thực tế chỉ có hai thành viên quốc hội đã bỏ phiếu chống nghị quyết, Thượng nghị sĩ Morse thuộc tiểu bang Oregon và Thượng nghị sĩ Greuning thuộc tiểu bang Alaska.

Senator Morse at a press conference.

morse

Mặc dù thuộc về thiểu số nhưng điều đó không chứng tỏ là người ta sai. Trong thực tế, lịch sử sẽ ghi lại rằng Thượng nghị sĩ Greuning và tôi đã bỏ phiếu vì lợi ích của nhân dân Mỹ khi chúng tôi bỏ phiếu chống lại nghị quyết này buổi sáng hôm nay.

Và nhân dân Mỹ sẽ nhớ tới nghị quyết này thực chất là cái gì.Nó là một nghị quyết chỉ nhằm giao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền lực tiến hành chiến tranh mà không cần tuyên bố chiến tranh.

Cronkite is now on camera annoucing. Then film of planes being launched from an aircraft carrier.

cronkite

Nghị quyết Vịnh Bắc bộ không phải là Tuyên bố Chiến tranh. Chưa hề có tuyên bố chiến tranh nào ở Vietnam cả nhưng nghị quyết đó cũng có tác dụng ngang như vậy. Tổng thống đã được trao quyền rộng rãi để phát động chiến tranh. Nhưng những gì mà quốc hội đã không biết, những gì mà đất nước đã không biết, là cuộc tấn công lần thứ hai trong Vịnh Bắc bộ chưa bao giờ xẩy ra .

Camera zooms to high lighted words on U.S. Navy website.

MARTIN SHEEN

Bây giờ thì chúng ta đã biết rõ trăm phần trăm rằng không có cuộc tấn công nào từng xảy ra hết. Ngay cả trong lịch sử chính thức của Hải quân Hoa Kỳ cũng nói rằng "Thực tế chẳng có cuộc tấn công nào của Bắc Việt Nam vào đêm hôm đó".
Thượng nghị sĩ Fullbright speaks to camera, continues speakíng as McNamara is shown giving briefing.

SENATOR FULLBRIGHT

Nếu một điện tín mà sau này chúng ta đã biết là phát đi từ Trung tá Herrick trên tàu  Maddox, đã được chuyển đến Uỷ ban vào thời điểm đó, tôi tin lf họ sẽ thảo luận rất lâu, và sẽ nghiên cứu kỹ. Và nếu họ đã có thể phát hiện những thực tế sự việc đúng như vốn có, thì tôi không tin là họ sẽ thông qua Nghị quyết, vì nghị quyết này dựa hoàn toàn vào sự giả dối, thông tin sai. Những dữ kiện mà họ liên hệ vào ngày 4.8/1964 là không có thật. Các con tàu không hề bị khiêu khích, bị cố ý tấn công; trong thực tế không hề có cuộc tấn công nào hết.

Scenes of the Maddox

MARTIN SHEEN

Các thuyền trưởng có báo cáo những gì chúng ta được lệnh báo cáo hay không ?

Morley Safer on the Maddox.

morley safer

Người ta cũng cho rằng Washington đã gây rất nhiều áp lực đối với quý vị để có những phát biểu ủng hộ những gì sẽ xảy ra tối hôm đó. Một câu trả lời tích cực là “Vâng, chúng ta bị tấn công”.

Safer interviews Herricks on a ship.

CAPTAIN herrick

Vâng, tôi tin là họ cần một câu trả lời như vậy. Và đó là những gì chúng tôi cố gắng đạt được cho họ và chúng tôi đã làm và đã gửi đi .

Scenes of outside of Maddox.

MARTIN SHEEN

Phải chăng các pháo thủ đã nã dạn vào một khu vịnh trống rỗng ?

Guns, radar, sonar panel

morley safer

Ngay trên cầu Hạm Maddox, ở đó chỉ huy hạm đang ở trong đài chỉ dẫn pháo chính. và bên trong người chỉ dẫn là một thuỷ thủ phụ trách bắn những khẩu súng 5 inh rất hiệu lực. Công viẹc của anh ta là khai hoả một khi các mục tiêu của địch được phát hiện trên màn hình radar hoặc màn sonar. Đó là những phương pháp chủ yếu để phát hiện những mục tiêu không thể nhìn thấy trực tiếp. Người phụ trách người chỉ dẫn bắn pháo ngày 4/8/ 1964 là một người có thâm niên 4 năm, anh ta cũng là một chuyên gia giỏi về sonar, tên Patrick Park. Park hiện nay là một nhà kinh doanh ở Los Angeles. 

Hãy nói cho tôi biết, ông có nghĩ rằng đêm hôm đó,  4/8/ 1964, trời tối đen như mực, trong khi một cơn bão đang nổi lên, lại có cái gì đó để bắn ngoài đó không?

Safer interviews Park in an office.

PARK

Không, tôi không – tôi tin rằng không có cái gì để bắn cả ngay từ đầu. Vị thuyền trưởng đã yêu cầu tôi ngay sau cuộc tấn công đi xuống dưới boong tàu và đánh giá tất cả nội dung tiếng động do máy sonar ghi âm được. Và tôi luôn bận rộn trong 3 ngày sau đó, cố gắng đánh giá sự kiện và xác định xem liệu chúng ta đã bắn vào một cái gì đó có thể chưa rõ,  có thể là một ngư lôi hoặc bất cứ cái gì khác trong nước không liên quan đến 2 chiếc tàu hoặc tiếng động của một trong hai thứ đó.

morley safer

Và ông đã đánh giá như thế nào ?

PARK

Tuyệt đối chẳng có gì .

Scenes of air craft carrier.

MARTIN SHEEN

Người ta đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì . Trước khi James Bond Stockdale trở thành tù binh chiến tranh của Bắc Việt Nam, ông ta đã bay hộ tống cho các khu trục hạm vào thời điểm mà người ta nói đã có cuộc tấn công thứ hai.

Scenes of Stockdale and squad.

STOCKDALE MARTIN SHEEN

Theo câu chữ của James Stockdales: “tôi đã bay rất thấp đến mức cảm thấy nước biển bắn lên cả kính chắn gió và tôi vẫn không nhìn thấy một thứ gì cả”. Nghĩa là ông ta không hề thấy có ngư lôi hay bất cứ bằng chứng nào cho thấy các tàu Mỹ đã bị bắn. Vị chỉ huy Đại đội 56 máy bay tấn công thuộc  tàu Ticonderoga , Trung tá Wesley L. MacDonald cũng công nhận như vậy. Ông không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đêm hôm đó ngoại trừ tàu Maddox và tàu Tuner Joy.

Sau chuyến bay này, ông và những người trong cơ quan chỉ huy đã họp kín và từng người phải viết báo cáo về những gì mình đã làm, đã nhìn thấy và không nhìn thấy. Stockdale lúc ấy đã cất vào tủ sắt những báo cáo này. Sáng hôm sau, Stockdale nhận được lệnh dẫn đầu cuộc tấn công đầu tiên vào Miền Bắc Vietnam.

Senator Fullbright speaks to camera, like before.

SENATOR FULLBRIGHT

Từ đáy lòng mình cá nhân tôi tin rằng không hề có một cuộc tấn công nào hết vào ngày mồng 4. Tất nhiên theo một cách nào đó tôi thật khó có thể chứng minh điều ngược lại. Tôi xin nói như vậy. Chắc chắn họ không chứng minh tính khẳng định là có cuộc tấn công.

Scenes of ships in Tonkin Gulf, then many B52s flying in formation.

MARTIN SHEEN

Vì không có cuộc tấn công thứ hai và vì cuộc tấn công là cái cớ mà Tổng thống  sử dụng để đưa nước Mỹ vào cuộc chiến tranh ở Vietnam, chúng ta sẽ hiểu ra sao về đoạn băng ghi âm vừa mới được công bố sau này ? Trong đó ông  LB Johnson và McNamara thảo luận vụ tấn công lần thứ hai tại Vịnh Bắc bộ trước khi sự kiện đó xảy ra. Làm sao họ có thể biết được cuộc  tấn công trước khi nó xảy ra và tại sao họ lại muốn giữ bí mật điều chưa xảy ra đó, trừ phi họ đã có kế hoạch dựng lên?

Phone call between McNamara and LBJ together with subtitles.

MCNAMARA

Bây giờ cần có một hành động mà chúng ta mong muốn xem xét sau khi xảy ra cuộc tấn công thứ hai. Nhưng tôi nghĩ sẽ là không phù hợp, và Tường Wheeler cũng đồng ý, ông Dean Rusk cũng đồng ý , việc cho phép người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm quyền hạn đó chưa đến điểm phù hợp. Vẫn còn nhiều thời gian cho chúng ta sau cuộc tấn công thứ hai, cần lưu ý các vị đến vấn đề này, và sau đó quý vị có thể quyết định xem quý vị có muốn truy kích kẻ tấn công đến tận hang ổ hay không ....

LBJ

Nhưng tôi muốn chúng ta có thể có cái gì đó mà chúng ta lựa chọn , và….

MCNAMARA

Chúng ta sẽ nhìn thấy

LBJ

Và chỉ tấn công 3 trong số đó thật nhanh . Liền ngay sau 

MCNAMARA

Chúng ta sẽ có điều đó , và, và tôi , tôi vừa đã nói với Mac Bundy [cố vấn an ninh quốc gia ] và nói với ông ta rằng đó là điều quan trọng nhất chúng ta phải xem xét ngay ngày hôm nay , và, và phải sẵn sàng khuyến nghị với quý vị một cách đáp trả , một sự trả đũa chống lại Bắc Việt Nam trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công đó trong phạm vi 6-9 giờ liền ngay sau đó . Và chúng ta

LBJ

Đồng ý. Bây giờ chúng ta nên làm điều đó tại bữa cơm trưa. Có một số điều tôi  không muốn bàn với những người khác, tôi muốn giữ càng kín càng tốt. Do đó hãy cố gắng giữ kín giữa hai người .

MCNAMARA

Tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó tại bữa trưa .

NVA General in uniform speaks to camera, fade to single large bomb being dropped on Vietnam.

NVA gen phung the tai

Vào đêm ngày mồng 4 tháng 8, Hoa Kỳ đã tuyên bố về cái gọi là "sự kiện Vịnh Bắc bộ ". Nhưng câu chuyện đó là hoàn toàn bịa đặt, do Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ dựng lên. Thậm chí trong khi HĐANQG họp , thì máy bay Mỹ đã bay đi   phá huỷ nhiều khu vực trên đất nước chúng tôi. Trong thực tế, sự kiện Vịnh Bắc bộ lần thứ hai đã không bao giờ xảy ra.

MARTIN SHEEN

Phải chăng toàn bộ cơ sở của cuộc chiến tranh này là nguỵ tạo, một sự dối trá mà cấp cao nhất chính phủ chúng ta đã phạm phải ? Chúng ta phải tự hỏi mình điều đó khi chúng ta khảo sát về những thiệt hại mà chúng ta tự gây ra cho mình và đặc biệt cho Vietnam.

Section Break: Air Power

Several scenes of bombing occasionally broken by fading in images of the people speaking.

Music: Blues for Late Summer, Mamas Boys

LBJ

...Nếu quốc gia nhỏ bé này bị sụp đổ và không thể duy trì nền độc lập của mình, thì hãy tự hỏi: cái gì sẽ xảy ra với họ, cái gì sẽ xảy ra với tất cả các quốc gia nhỏ bé khác ?

Pause

MARTIN SHEEN

Nếu Kennedy nghĩ ông ta có thể giải quyết tình hình Việt Nam bằng lực lượng đặc biệt, thì cách tiếp cận của LB.Johnson lại đơn giản một cách tàn nhẫn. Ông tính toàn rằng nếu giết chết đủ số người , họ sẽ kêu trời. Cách đơn giản nhất để giết họ là bằng sức mạnh không quân .
Pause with sub-titles

lbj

Chúng ta đang xuất kích tấn công những người này. Chúng ta sẽ vượt qua trở ngại đó. Bây giờ cuộc chơi đã vào đoạn cuối, và vào khoảng 78 cho đến số không 

Pause

MARTIN SHEEN

Công cụ hàng đầu mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong chiến tranh Vietnam là ném bom bằng đường không. Đó là cách đã giết phần lớn số người, cả miền bắc lẫn miền nam. Hoa Kỳ sử dụng bom napalm. Họ sử dụng bom bi. Họ sử dụng bom phospho trắng. Họ sử dụng các tác nhân hoá học. Nhưng trước hết họ sử dụng các loại bom nổ kiểu cũ. Vào thời điểm đó ở đâu cũng bị bom, chính phủ Hoa Kỳ đã rải số lượng bom gấp 3 lần tất cả các bên đã rải trong Chiến tranh thế giới thứ 2, hơn 8 triệu tấn, hoặc mức tương đương với 640 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima.

Pause; Phone conversation between LBJ and MacNamara. Images of Goldwater at RNc.

LBJ

Ông nghĩ sao, tôi  không nhìn thấy lý do vì sao chúng ta lại đưa Goldwater vào cuộc chơi này. Tại sao chúng ta không? Tôi thấy cần truyền đạt quyết định của tôi đến vị ứng cử viên Tổng thống này của Đảng Cộng hoà.

MCNAMARA

Thế sao

LBJ

Và tôi phải nói rằng ông ta đã làm cho tôi tin ông ta 

MCNAMARA

Vâng 

LBJ

Ủng hộ hoàn toàn. Tôi nghĩ điều này làm cho chúng ta cảm thấy như chúng ta rất đoàn kết với nhau, là đồng chí và đồng ý về việc ném bom mọi người.

Pause, LeMay is speaking at dinner, much laughter and applause.

curtis lemay

Hệ thống quyền lực đã châm ngòi cho bộ máy tiến hành chiến tranh. Hệ thống giao thông vận tải -- đường ray, goòng, cầu và sân ga . Hãy loại bỏ tất cả . Mọi nhà máy và mọi cơ sở công nghiệp, bắt đầu bằng việc tấn công những gì lớn nhất và tốt nhất, không bao giờ được dừng lại, chừng nào vẫn còn hai viên gạch gắn với nhau.

Và nếu cần thiết, tấn công cả hệ thống thuỷ lợi, đó là nơi mà hệ thống lương thực phần lớn phải dựa vào đó. Chúng ta phải sẵn sàng tiếp tục ném bom cho đến khi chúng ta phá huỷ xong mọi công trình của con người tại Miền Bắc Vietnam, nếu đó là những gì cần phải làm để chiến thắng trong cuộc chiến tranh.

Pause; President Johnson is sitting by a fireplace..

lbj

Quốc hội đã ban cho chúng ta quyền lực này trong tháng 8 năm 1964, “làm bất cứ cái gì cần thiết.” . Quả là chúng ta đã đi được xa. Quả là bầu trời chỉ có giới hạn .

Pause; Xuan speaking, scenes of bombing damage.

Xuan Evans

Khi chiến tranh thực sự đụng đến cuộc sống của tôi, quả bom sẽ rơi vào nhà tôi . Và  mọi thứ chúng tôi có, tất cả trí nhớ từ bà tôi, ông tôi, mọi thứ đều nằm trong khói và biến thành tro bụi. Tôi thực sự không rõ ? Tại sao họ lại đốt nhà tôi, nhà láng giềng tôi. Thật khó hiểu đối với tôi.

Pause; Senator Fullbright appears briefly, looking up.

SENATOR FULLBRIGHT

Thưa ông Roscoe. Tôi nhớ là họ có một học thuyết. Họ gọi đó là ‘ném bom giải phẫu’. Tôi nghe ông ta giải thích điều này nhiều lần rồi.

Pause; POW speaks at press conference in Hanoi.

pow

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi quan sát khu vực bị ném bom là hết sức kinh ngạc . Tôi hết sức ngạc nhiên thấy khu vực mà chúng tôi đã thực sự đánh trúng. Thực tế là tôi có thể thấy không hề có mục tiêu quân sự bất cứ đâu trong khu vực này.

Pause; Dave Dellinger at press conference, sitting.

delLinger

Học thuyết đó chỉ mới nói đến bê tông cốt thép bị ném bom. Đó là cuộc chiến tranh phẫu thuật. Rằng họ phải duy trì tiêu chuẩn nhân đạo. Khi tôi đến đó tôi phát hiện thấy nhà thờ, trường học, bệnh viện, nhà ở, toàn bộ các làng mạc đều đang bị quét sạch. Người ta nhận thấy rằng Hoa Kỳ dang tiến hành một loại chiến tranh hoàn toàn khác lọai chiến tranh mà họ tuyên bố, và đang vi phạm tất cả các luật quốc tế về chiến tranh.

Pause; Doctor speaks out side hospital. Scenes of people hiding in bombing shelters. 

DR. TON THAT TUNG

Chúng tôi luôn biết khi nào họ sẽ ném bom. Chẳng hạn, vào buổi sáng, họ thường đến vào lúc 10 giờ, ngay sau bữa sáng. Sau đó họ dừng lại, và bay về căn cứ để ăn trưa. Sau đó họ trở lại ném bom khoảng lúc 3 giờ chiều. Đã thành nếp như vậy, chúng tôi cũng sắp xếp công việc cho phù hợp. Chúng tôi bắt đầu ca mổ vào khoảng 5 giờ sáng, rồi giải lao lúc 9 hoặc 10 giờ sáng .

Interview takes place off screen, on screen are various scenes of people, especially children injured and bombing damage.

air force bomB loader

Hoặc là họ hoặc là chúng tôi. Đó là cách tôi nghĩ về chiến tranh. Nếu chiến tranh không phải là một lỗi lầm ở đây thì nó cũng sẽ xảy ra nơi khác 

Reporter

Anh có thực sự nghĩ những quả bom đang thực sự xua đuổi được cộng sản. Điều đó có quan trọng không ?

air force bomB loader

Tôi không thể nói các quả bom đang có tác dụng xua đuổi họ. Trái lại chúng lại có tác dụng lôi kéo họ tấn công lại nơi mà họ thấy cần. 

Reporter

Anh có nghĩ là hiệu quả không 

air force bomB loader

Tất nhiên phải có hiệu quả nếu không thì họ không làm như vậy

Scenes of planes spraying agent orange, then animated map showing where South Vietnam was sprayed. Finally video and stills of agent orange babies and children in Vietnam.

MARTIN SHEEN

Trong 10 năm, Hoa Kỳ đã rải hơn 19 triệu gallons chất Da cam có chứa chất hoá học nguy hiểm chết người là dioxin, lên đất Vietnam, Căm-phu-chia, Lào và Thái lan. Không chỉ rừng rậm bị rải, 3.181 làng mạc và khoảng 4 triệu người cũng bị rải trực tiếp. Hoạt động phun rải tiếp tục diễn ra rất lâu sau khi các bác sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu đưa tin về tác hại của nó đối với con người và gần 2 năm sau các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh chất Da cam có quan hệ đến sinh con dị dạng bẩm sinh.

Và không chỉ có chất Da cam xấu xa đó được sử dụng. Người Việt Nam còn bị  tác động bởi chất Trắng, chất Tím, chất Hồng, chất Lam và chất Xanh, thực sự giống như chiếc cầu vồng của thần chết đã ập cơn mưa xuống đầu người Việt Nam. Gạo là đối tượng đặc biệt của tác nhân Lam, vì tkhả năng chịu đựng của cây lúa có khả năng kháng tác động của nhiều chất diệt cỏ khác. Mục tiêu là không cho người Việt Nam có thực phẩm cũng như được hưởng sự bảo vệ của rừng rậm trước các cuộc tấn công bằng không quân của Mỹ .

Clay Claiborne

Chất độc này vốn được nhiều công ty lớn của Mỹ khác nhau sản xuất, trong đó có Dow, Monsanto, và Uniroyal. Trong thời gian chiến tranh nhiều cuộc phản đối đã diễn ra chống lại việc sản xuất loại hoá chất này tại Hoa Kỳ. Hôm nay, tôi có thể tự hào nói rằng tôi đã bị bắt giam năm 1970 là do đã tham gia biểu tình ngồi để chống lại Dow.

MARTIN SHEEN

Trong khi nhiều trăm triệu đã được chính phủ Hoa Kỳ và các công ty sản xuất ra chất đó dùng để chi trả cho các nạn nhân chất Da cam của Mỹ và nước khác, thì không hề có lấy một xu trả cho các nạn nhân của tội ác chiến tranh này, đó là người Việt Nam. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld thăm Việt Nam năm 2006, một lần nữa ông lại từ chối xem xét kiến nghị của người Việt Nam đòi được bồi thường, mặc dù ông vẫn đòi hỏi họ phải làm nhiều hơn nữa để tìm kiếm  hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến đấu chưa được phát hiện đã 40 năm rồi . Người Việt Nam vẫn còn hơn 300,000 người mất tích trong chiến đấu, đó là chưa kể nhiều ngàn nạn nhân nhỏ bé của chất Da cam sinh sau chiến tranh.

Section Break: The Killing Fields

Air Force Chief of Staff gives a speech. 

curtis lemay

Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh ở bên kia với một sản phẩm hàng hoá rất quý giá nhưng lại rất rẻ rúng đối với kẻ thù, đó là sinh mạng con người .

Man in swamp is being shot from a helicopter.

clay claiborne

Họ cáo buộc người Việt Nam xem rẻ sinh mạng. Thế nhưng chính họ lại xem sinh mạng là một món hàng hoá, và vì xem như hàng hoá, một thứ để mua bán. Quý giá hay không ? Có vẻ như họ đã thực sự coi rẻ sinh mạng bằng chính lời lẽ của mình.

General Mark Clark at a press conference.

GEN. MARK CLARK

Tôi không nghĩ cần phải có một cuộc xâm lăng vào Bắc Vietnam vì đó là điều kẻ thù mong muốn. Họ muốn chúng ta đưa 100,000 người vào mặt trận và họ cũng đưa 100,000. Họ sẵn lòng chịu mất một nửa để đổi lấy chỉ mttọ số sinh mạng của chúng ta là hàng hoá có giá trị. Tôi sẽ không đổi 1 mạng người Mỹ để lấy sinh mạng của 50 người Trung quốc.

Scenes of bombing

MARTIN SHEEN

Người Trung quốc ư ?

Hành vi của chúng ta trong cách tiến hành cuộc chiến tranh đã nói lên điều gì và chúng ta đã xem sinh mạng con người ra sao?
Scenes of Marines coming on shore. Subtitles for LBJ.

LBJ

Những gì chúng ta đã làm bằng những chiếc máy bay B-57 này là giống như người ta đi đến loại nhà trường Ngày Chủ nhật tương tự của Thuỷ quân lục chiến 

Scenes of air strike and Vietcong klled in street.

MARTIN SHEEN

Câu chuyện chính thức của Nhà Trắng đã không trái với những gì đang được trù tính .

Bill Moyer as LBJs press secretary. 

BILL MOYER

Tôi không biết có tình hình nào làm Tổng thống quan tâm hơn hoặc làm cho ông  đau khổ hơn việc mất đi sinh mạng các lính Mỹ ở Việt Nam.

Scenes of Westmoreland sitting and talking to LBJ, then Wesmoreland getting into a helicoter.

MARTIN SHEEN

Tướng Westmoreland được lựa chọn để điều hành chiến tranh.

Westmoreland, trong bộ quần áo nhà kinh doanh phát biểu trước ống kính .

gen Westmoreland
Tôi có thể nói tóm tắt rằng chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh, chắc chắn là chưa bao giờ khi sử dụng vũ khí, Hoa Kỳ lại chú ý né tránh gây tổn hại cho dân thường như chúng ta đang làm ở Việt Nam . 

Helicoter land with troops. Sorely speaks to camera. Lowell Sorely - Author, "Thunderbolt"

Lowell Sorely

Tướng Westmoreland là loại lính hành đông was ‘theo sách vở’. Tính cách của ông là một người hùng. Người ta có thể nói ông là một kiểu người hay hoang tưởng.

Cách tiếp cận của ông đối với Vietnam về cơ bản là : nếu ông có thể giết đủ số  quân địch nào đó thì chiến tranh sẽ thắng lợi. Ông đã giết chết khá nhiều người rồi nhưng chiến tranh vẫn không thắng lợi.

Pile of dead bodies of Vietcong from helicopter.

MARTIN SHEEN

Từ cấp cao nhất xuống dưới. Trò đếm xác chết đã trở thành một loại thống kê quan trọng nhất của chiến dịch tìm và diệt. Tìm và diệt đã trở thành một phương thức tác chiến để làm tăng số lượng đó 

Simpson, sitting in chair, address the camera.

PATRICK SIMPSON

Nếu một chỉ huy tiểu đoàn hay đại đội cho rằng người khác là quân địch thì chúng ta có thể giết họ để đếm xác, và con số đó được tính vào thành tích đạt được ở Việt Nam để được cân nhắc, đề bạt. Chẳng hạn, chúng tôi nhận được thông báo về một VC bị giết trong chiến đấu nhưng chúng tôi lại không có bằng chứng nào để chứng minh anh ta là một VC. Không có vũ khí, không trang bị, không có gì cả, chỉ là một trường hợp vấn. Nếu được tính sổ và trong thực tế là như vậy, thì sẽ có rất nhiều người như vậy nằm trong số người bị giét, rõ ràng cấp dưới sẽ rất dễ dàng làm công việc đếm xác chết.

Scenes of soldiers pilling up the bodies.
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Điêù trần tại Uỷ ban Winter Soldier năm 1971 cho thấy một số khía cạnh tàn bạo của chính sách đếm xác này .

At Winter Soldier Hearings, August 1971 B&W

MODERATOR

Các bạn sẽ thấy một số nội dung điều trần ở đây kể lại chuyện đốt cháy làng mạc, cắt tai, cắt đầu, gọi pháo bắn vào làng mạc vẫn được xem như trò chơi giải trí, phụ nữ bị hiếp, ném bom napam vào làng mạc, đủ lọai nội dung điều trần về tội ác chống dân thường. Các bạn có thể đi sâu vào một số vấn đề này để biết  chúng ta đã đối xử với người dân Việt Nam ra sao?

Scenes of mortar fire, then artillery fire, then houses being shot. 

CAMIL

Gọi pháo bắn để giải trí, người ta thường làm như sau: một người nào đó làm nhiệm vụ quan sát mục tiêu sẽ chọn một số nhà trong làng, những ngôi làng thân thiện. Người quan sát sẽ gọi cối bắn cho đến khi phá huỷ xong những ngôi nhà đó. Sau đó người quan sát đó lại gọi pháo bắn cho đến khi phá huỷ xong những ngôi nhà khác. Ai sử dụng ít đạn nhất thì người đó thắng cuộc. Khi chúng tôi trở về đơn vị thì sẽ có ai đó phải chiêu đãi một chầu bia .

Officer directs artillery fire at house across the river.
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Trong băng video này chúng tôi sử dụng những nội dung điều trần từ nhiều nguồn khác nhau để chuyển tải những sự thật cơ bản của chiến tranh Việt Nam. Đó là kết quả của trò giải trí bằng pháo.
Nguyen speaks on camera, then scenes of rocket attacks on village.

NGUYEN THI HOA

Họ chỉ điểm cho pháo bắn vào khu vực tôi đang sống. Tất cả nhà cửa và cây cối bị phá huỷ hết. Họ cũng chỉ điểm cho rocket bắn vào nhà cửa của người dân trong các vùng lân cận. Người dân ở đây sử dụng dầu hoả và gasoline, do vậy khi trúng đạn nhà thường bốc chấy. Người già  -- trẻ em và phụ nữ có thai không chạy được  -- đều bị thiêu sống trong những ngôi nhà đó 

Villagers running from fire, crying.
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Những đồng đô la tiền thuế của người dân Mỹ đã trực tiếp góp phần làm tăng con số xác chết người Việt Nam được đếm và do đó nó thành đồng tiền thần chết .
U.S. Navy man Mike Snidow recollects.

mike snidow

Người này bước vào. Đó là một người có cái nhìn đáng sợ, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đó trong cuộc đời mình. Anh ta là một lính đánh thuê và họ đã trả tiền cho anh ta tính theo những cái tai mà anh ta báo cáo. Những cặp tai.. 

Scenes of mercenaries and people form Phoenix program.
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Như một cố vấn của tổ chức SEAL PRU thuộc Hải quân, giải thích rằng những quy tắc này đều do cấp cao nhất đề ra. PRU là một công cụ thực thi của chương trình Phượng Hoàng và chương trình Phượng Hoàng là chương trình do CIA tổ chức để ám sát và khủng bố ở Việt Nam. Một trong số các thủ đoạn là người Mỹ tham gia các đội ám sát này thường ăn mặc như Viet Cong khi hoạt động.

Dick “Gunner” Pearson, SEAL PRU advisor speaks to camera.

PRU ADVISER

Nếu họ đem về một khẩu súng, thì họ sẽ được tiền thưởng. Nếu họ đem về một tù binh họ sẽ được tiền thưởng. Nếu họ không thể đem về một tù binh nguyên vẹn thì họ cũng có thể được tiền thưởng nếu đem về một bộ phận cơ thể nào đó đủ chứng minh là mình đã giết người. Chuyện là thế đấy? Tôi không đề ra những quy tắc này. Đó là những quy tắc chung họ phải theo. Nếu ai tìm cách thay đổi những quy tắc này, người đó sẽ bị chống lại. Nhưng tôi không muốn người ta đem về cho tôi mấy cặp tai và tôi phải trả tiền thưởng . Tôi không muốn điều đó, tôi muốn đem người sống về. Người chết không biết nói.

More pictures of mercenaries.

MARTIN SHEEN

Sau đây là câu chuyện của một nhân viên  CIA ở Vinh Long

Sidney Towle, sitting at table, speaks to camera.

SIDNEY TOWLE

Có 5 người chúng tôi ngồi trong đó  -- và chúng tôi sống trong một toà nhà đã cũ kiểu Pháp. Những binh lính thuộc lực lượng bán chính quy đi vào cùng với một trưởng bản mình đầy máu.

Rõ ràng họ vừa đánh nhau về . Họ có 5 hoặc 6 khẩu súng và họ ném súng xuống đất . Họ có vẻ tức giận với toàn bộ tình hình. Họ muốn chứng minh một điều gì đó . Họ ném  một bì tải  lên mặt bàn  trong đó có 11 cái tai . Nhưng một người nhìn váo mặt chúng tôi và nói: "Các anh không cần phải có đủ 12 chiếc tai". Và người đó bước ra ngoài .

VC prisoner kneeling on the ground, camera zooms to his ear.
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Người Mỹ cũng thu thập tai người .
Scott Camil speaks at Winter Soldier while showing pictures.

Camil

Và có vẻ như một người nào đó nói rằng anh ta đồng ý: "Các anh đến ở trong trang trại của tôi và các anh có thể ngày nào cũng đi săn miễn phí và tôi sẽ cung cấp cho các anh số đạn mà các anh muốn và các anh có thể săn, không có quy định hạn chế nào , các anh có thể đi và tất cả cùng đi với nhau, rồi cùng săn, giống như một cuộc săn thực sự . Càng nhiều người bị chúng ta giết thì sĩ quan của chúng ta càng vui . Thật sự giống như một cuộc chơi giải trí . Mục đích là để thấy ai có thể giết được nhiều người nhất và người ta có thể chứng minh theo nhiều cách là có bao nhiêu người bị giết, chẳng hạn như cắt lấy tai . Bây giờ nếu các anh đem về tai của một ai đó thì hoàn toàn giống như việc anh đã giết họ thì mới cắt được tai . Và bất cứ ai đem về được nhiều tai nhất, người đó sẽ nhận và uống được nhiều bia nhất . Như vậy anh có thể buôn bán những chiếc tai này để đổi lấy bia. Và đó thực sự là một trò chơi .

Section Break: POW

Rusty is being interviewed in kitchen in prep for Winter Soldier.

MARTIN SHEEN

Các cuộc điều trần của nhóm Winter Soldiers về đối xử với tù binh Việt Nam .

Pictures of VC príoners bound and being load onto helicopters.

INTERVIEweR

Cái này thật là kịp thời, đúng lúc. Tù binh bị ném ra khỏi máy bay trực thăng.

Rusty Sachs

Vâng, tôi đã nhìn thấy điều đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ bị ném ra khỏi máy bay của tôi vì hành động đó diễn ra sau lưng tôi . Nhưng, chúng tôi có một số  người từ Philadelphia trong đại đội của tôi đã bịt mắt những bị bắt bằng giây cáp an toàn và họ thít rất chặt để những cáp giây đồng đó xiết vào trong mặt và mũi tù binh, họ trói chặt tay tù binh bằng giây cáp an toàn và sau đó thường diễn ra cuộc   đua để xem ai có thể đẩy những cái xác bị trói chặt đó ra khỏi máy bay được nhanh. Đầu tiên họ ném một người xuống đất để xem ném được bao xa rồi sau đó họ ném một người khác để xem có ném được xa hơn không..

INTERVIEweR

Xin anh cho biết là anh có thể đã bắt gặp bao nhiêu lần như vậy

Rusty Sachs

Chuyện đó ư ? Đó là chuyện hai con số, có thể giữa con số  15 và 50 .

Dead Vietnamese body on the ground.

INTERVIEWER

Một số người bị bắt này không nhất thiết là VC hay binh sĩ Bắc Việt Nam. Một số có thể là VC ư?

Back to Rusty in the kitchen.

Rusty Sachs

Anh không bao giờ biết được rõ. Anh không bao giờ biết hết. Nếu họ còn sồng thì họ nghiễm nhiên bị coi là VC. Nếu họ chết, thì họ cũng được khẳng định là VC.

INTERVIEWER

Anh có bao giờ ra lệnh bắt tù binh không?

Blindfolded VC prisoners being lead by Gis.

Rusty Sachs

Chúng tôi được lệnh không cần đếm tù binh khi đưa họ lên máy bay, chỉ đếm số lượng khi họ xuống máy bay. Một chàng trai trẻ ngây thơ ở một quán ba hỏi  "Tại sao phải đếm chứ, có cái gì khác đâu ?"

Và một trung uý già nói  "Vì những con số không thể vô nghĩa" 

VC POW in blindfold appears to be screaming, but no audio.
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Lúc ấy cũng như bây giờ, người lính Mỹ quản tù binh thường thích chụp ảnh, nhờ đó mà trong số các điều trần của nhóm Winter Soldier mới có một số hình ảnh trình chiếu.
Nathan shows slides at Winter Soldier.

Nathan Hale

(Next Slide) Thôi được, ở đây một cuộc thẩm vấn đang diễn ra. Quả là một hình ảnh giới thiệu quan trọng. Có mặt tất cả binh sĩ Thuỷ quân lục chiến ngồi vây quanh và hoan nghênh. Trong mọi thời điểm diễn ra thẩm vấn đều có mặt các sĩ quan. Người này là một chuẩn uý . 

(Next Slide)  Đây là một người Việt Nam điển hình, một người bị bắt  -- những người này thuộc Cảnh sát dã chiến quốc gia – người này đi đến và đưa một chiếc thìa  nhôm, đó là chiếc thìa nhôm Việt Nam,  anh ta nung thìa trong lửa rồi dùng để đốt cháy và lột hết da thịt ở cổ người bị bắt 

(Next Slide) Và cuối cùng  người này, vì sợ chết đã khai nhận rằng đã có lần anh ta đóng thuế cho VC, nhưng không ai có thể chứng minh được điều đó .

(Next Slide) Sáng hôm nay, tôi nghe thấy rằng họ đã sử dụng hơi CS.  Lính Thuỷ quân lục chiến đã sử dụng nhiều hơi CS và người này sẽ không chui ra khỏi hầm nếu họ không ném 2 quả lựu đạn CS vào người anh ta. Tôi đã trực tiếp đưa người này về sư đoàn và anh ta đã chết. Như vậy nếu hơi CS không giết chết, tôi cũng không biết là cái gì đã giết chết anh ta.

john kerry

Anh có điều gì muốn nói?

Carl shows slides at Winter Soldier.

Carl Rippberger

Hình ảnh thứ nhất mà các bạn sắp thấy sẽ cho biết về một tù binh chiến tranh. Cách thức họ làm cho người này phải nói là bắt anh ta đứng  trước một đống thi thể VC  mà chúng tôi đã gom lại được.

(Next Slide) Vẫn là người tù binh đó bị buộc phải ngồi từ 6 đến 8 tiếng dưới trời nắng gắt.

Một bức ảnh có 5 hoặc 6 lính Mỹ bước qua các xác chết để tìm vật lưu niệm. Trong bức ảnh này có một trung uý và một đại uý đang giám sát các diễn biến .


Interviewer

Sĩ quan có mặt ở mọi lúc ư ?

carl rippberger

Các sĩ quan cấp tá thường lúc nào cũng có mặt.

Hình ảnh tiếp theo là một hình ảnh về bản thân tôi. Tôi hết sức xấu hổ về sự kiện này. Tôi muốn trình bày bức ảnh này để một ai đó trong các bạn chưa bao giờ tham gia đừng để nó xảy ra với mình. Đừng bao giờ cho phép chính phủ của bạn buộc bạn phải làm điều đó.

Section Break: War means Killíng 

Westmoreland speaks to camera but no audio.
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Việc giết người được tổ chức từ bên trên cao nhất.
General Wallace Greene, Jr., Commandant, U.S. Marine Corps
General Greene speaks, while speaking fade to 1st Calvary putting dead cards on dead Vietnamese.

General Wallace Greene

Người ta không thể bảo vệ một nơi như vậy bằng cách ngồi trong một cái hộp bẩn thỉu. Người ta phải xuất kích ra ngoài và tích cực tuần tiễu. Đó là cách chúng ta đang làm. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh với họ khi tôi ở đó là phải đi tìm Vietcong và giết họ.

U.S. Army vet is interviewed.

nick urhausen

Có một lần tôi đi tới sở chỉ huy để làm một việc nào đó. Ở đó có những bảng biểu thể hiện các tỉ lệ giết người của từng lữ đoàn. Đối với tôi có vẻ như mọi việc giống như đi săn nai hoặc một cái gì đó tương tự. Người ta chỉ đi ra ngoài tìm kiếm những người này để giết, chứ không phải để chiếm giữ lãnh thổ. Người ta chỉ tìm cách tìm và tiêu diệt họ. Công việc đó không hề giống với cách mua bán đổi chác giữa cuộc sống của rất nhiều binh sĩ chúng ta với rất nhiều sinh mạng của họ .

Helicopter flies around shooting Vietnamese while “You Lost That Loving Feeling” plays in cockpit.
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Vietnam là một cuộc chiến tranh trực thăng lớn nhất lịch sử và vấn đề là cuộc chém giết đã được thực hiện ra sao.
Dennis Caldwell testifies at Winter Soldier.

caldwell

Tôi là một phi công trực thăng chiến đấu. Tôi luôn cùng làm việc với một máy bay khác trong đơn vị có tên là đội săn tìm và huỷ diệt. Một phi công khác trong đơn vị nói với tôi cách thức phân biệt một dân thường với VC: nếu thấy họ đang chạy thì họ là  VC. Nếu họ đứng lại đó, họ là lính VC có kỷ luật, cho nên đều phải bắn tuốt. Họ cũng nói với tôi rằng khi chúng tôi đang bay trên một ngôi làng, hoặc gần một ngôi làng, nếu thấy dân làng bắt đầu rời khỏi ngôi làng, thì đó là dân thường, và là dấu hiệu tốt cho thấy có VC trong làng, và chúng đang tổ chức chiến đấu. Trong khi nói chuyện với người cunghf nhà của tôi, bà nói "Khi trực thăng Mỹ bay qua , người ta bỏ chạy. Họ nghĩ họ sẽ bị giết chết". Như vậy người ta có thể khớp hai việc này lại với nhau, và sẽ thấy dân thường đang ở một nơi xấu.

Inside Officer Club of a heli company, band playing in background.

narrator

Câu lạc bộ sĩ quan của một đơn vị trực thăng yểm trợ. Bên ngoài nhiệt độ khoảng  95, bên trong có máy điều hoà . Âm nhạc luôn vang nhạc Mỹ. 

pilot

Hôm nay chúng tôi thực sự có một cuộc hành quân .

narrator

Sau chương trinh phim đêm, câu chuyện thường xoay quanh chiến tranh, về những hoạt động mấy giờ trước đó .

TIGER SQUADRON CROSSTALK

Voice #2: Làm tốt. Tôi thấy anh đã bắn một quả rockét trúng ngay phía sau.
Voice #1: Rõ. Chúc may mắn.

in OFFICER club

Quả là một hình ảnh may mắn 

Làm nổ tung một người cao khoảng 10 fit. Tôi đã giết 2 người khác bằng súng máy. Thật hài lòng khi biết rằng đôi khi mình có thể giết người bằng những thứ này.

radio annoucer

Buổi sáng xin chào Vietnam.

Hai xác chết trên mặt đất. 

Two dead bodies on the ground. Then Lenix in uniform, then Lenix at Winter Soldier. Helicopter shooting up river and houses, then back to Lenix.

Mark Lenix

Tháng 11/1968, tại một khu vực gọi là “Bánh xe bò” thuộc vùng Tây Bắc Saigon, trong khi đang tiến hành tuần tiễu tìm diệt thường lệ, máy bay trực thăng chiến đấu đã yểm trợ chúng tôi trong trường hợp chúng tôi gặp địch bằng cách bay trên đầu . Nhưng đã không có cuộc giao chiến nào, do đod các máy bay trực thăng cảm thấy buồn chán, thế là họ tấn công vào một nhà tranh bằng súng nhỏ và rocket. Khi họ bay khỏi khu vực, chúng tôi tìm thấy một xác trẻ con, một đứa bé còn rất nhỏ , rất nhỏ, đang nằm trong vòng tay người mẹ, chúng tôi còn thấy một bé gái khoảng 3 tuổi và họ đều đã chết.

Như vậy chỉ vì buồn chán mà họ đã làm như vậy; Người ta dễ thành bệnh hoạn như vậy khi phải bay vòng quanh mà chẳng biết làm gì. Nhưng khi báo cáo lên tiểu đoàn, họ chỉ nhận một lời khiển trách duy nhất là chỉ có 2 xác chết mà cũng đòi đưa lên bảng thành tích số người đã chết.

MARTIN SHEEN

Một số người thực sự chỉ biết say mê công nghệ giết người .
Heli pilot is interviewed by ABC newsman who is off screen. He shows the camera around the big twin-blade. Helicopter.

birthcontrol pilot

Số tù binh mà chúng tôi đã bắt nói rằng đây là loại vũ khí mà họ sợ nhất sau máy bay B52. Vì số lượng bom đạn chúng tôi có thể mang theo cùng với nhiều loại vũ khí khác nhau và thời gian kéo dài. Hiện nay chúng tôi có loại 40mm. Súng phóng lựu, hai 20 mm, súng ca nông, súng máy cỡ ,5 50 và hai bộ phóng chứa 19275 rocket. Chúng tôi thường mang theo thêm hai súng máy M60 cùng với lượng đạn lớn của chúng. Đôi khi có thêm một số thứ nhưng họ không nói cho chúng tôi biết cho đến khi máy bay đã cất cánh . Phi vụ mà tôi tiến hành có tên là “Kiểm soát sinh đẻ”.

Scenes of villagers being rounded up

MARTIN SHEEN

Vì nhiều binh sĩ Mỹ ở Việt Nam là bộ binh. Nhiệm vụ chính của họ là tìm diệt .
Soldiers going into villages with guns blazing. Fade to Akers at Winter Soldier. Fade to soldiers blowing up bomb shelter holes.

AKERS

Chúng tôi được lệnh hễ bất cứ khi nào chúng tôi tiến vào một ngôi làng mà bị tấn công lại bằng hoả lực. Điều này có nghĩa là -- bất kể khi nào chúng tôi bước chân  vào một ngôi làng để bắn vào nhà cửa, bụi rậm, bất cứ thứ gì mà theo sự phán xét của chúng tôi là có vẻ như ai đó đang ẩn nấp bên sau hoặc bên dưới. Việc chúng tôi đã làm là sẵn sàng súng trường ngang hông. Chúng tôi xếp hàng ngang và tiến vào làng rồi vừa đi vừa bắn từ bên hông. Có khi trong làng Việt Nam chỉ có một hầm trú ẩn đào bằng tay để tránh bom. Có một số lần khi chúng tôi đến một ngôi làng một người Việt Nam nào đó chạy ra khỏi hầm trú ẩn bom vì sợ bị bắt, và đã làm cho ai đó giật mình, thế là họ bắn vào người Việt Nam đó. Việc giết chết dân thường như vậy thường xảy ra mà không cho họ cơ hội để giải thích .

Xuan speaks to camera. Fade to bomb blast. Vietnamese villagers running. Bomb destruction. 

Xuan Evans

Sau khi nhà chúng tôi bị ném bom, chúng tôi buộc phải chạy vào thành phố gần đó và chúng tôi núp trong các hầm trú ẩn bom. Nhiều người phải chui vào trong các đường hầm. Một số người bị thương, một số người chết, phụ nữ và trẻ em, quá nhiều người phải chui rúc trong một nơi chật hẹp và mùi bốc lên rất khó chịu .

Có người anh em họ của tôi muốn đi lấy một it nước uống. Anh ta lúc ấy 5 hoặc 6 tuổi, còn tôi 14. Tôi nói với anh ta đừng, đừng đi lấy nước vì không an toàn. Nhưng anh ta nói anh ta phải uống nước nếu không sẽ chết. Anh ta rất khát. Anh ta ngoi lên chỉ mới ngang mặt đất, còn tôi bò theo sau. Anh ta bước đi được mấy bước thì dẫm vào một cái gì đó không nhìn rõ... gây ra tiếng động .. và ngay lập tức tôi nghe tiếng súng nổ. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là máu và các phần cơ thể  tung toé khắp nơi. Tôi vẫn có thể nói làm sao mà người ta lại không thể nhìn thấy một đứa bé như vậy. Đúng không ? Có thực như vậy không ? Các vị có nếm trải thì mới biết. Mới biết là như thế nào, tiếng động giống cái gì, và có mùi ra sao.Sau đó tôi nhìn sang phía đối diện nơi có tiếng súng và tôi thấy một lính Mỹ đã bắn vào người anh em họ tôi. Và tôi còn nhớ ánh mắt của anh ta. Cách mà anh ta nhìn. Cho đến tận hôm nay, khi tôi đi qua một người Mỹ đã từng ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh, tôi vẫn dò tìm xem có người nào có ánh mắt như vậy.

Akers off camera. Scenes of villager being abused.

akers

Họ đã ban hành một mệnh lệnh cho binh lính không rõ ràng, người ta có thể hiểu rằng "Được, khi các anh đi vào một khu vực được biết là có Viet Cong. Khi các anh đến đó, bất cứ thứ gì chuyển động đều có thể bắn được hết”. Đó là mệnh lệnh làm cho người ta dễ lạm dụng khi muốn bắn ai đó, mặc dù biết rõ người đó và dù không muốn giết chết thêm một người Việt Nam nữa vì trong thực tế biết đâu người đó chính là anh em của mình 

Senator Jim Webb on C-SPAN

MARTIN SHEEN

Trước khi ông ta pảhn đối cuộc chiến tranh Iraq tại Thượng Viện, Jim Webb đã từng là một lính Thuỷ quân lục chiến ở Việt Nam.
Young Marine Jim Webb interviewed about the war. Scenes of soldiers burned village.

JIM weBB

Tôi quen một người là lính Thuỷ quân lục chiến. Anh cũng tham gia cuộc hành quân này và người bạn tốt nhất của anh bị giết. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc càn quét sau đó 2 ngày qua một ngôi làng và người này đã giết chết một dân thường như kiểu ăn miếng trả miếng. Tôi muốn nói là trong đầu anh ta anh ta thấy có thể biện minh được. 

Vietnamese woman with gun to her head. Scott Camil at Winter Soldier. 

Camil

Vào một lúc khác, tôi cũng có một người bạn bị giết chết và tôi rất tức dận. Tôi đã hỏi một người Việt Nam để kiểm tra chứng minh thư và anh ta nói: "cum beck" có nghĩa là tôi không hiểu theo nghĩa tiếng Việt và anh ta đẩy tôi ra, tôi liền rút dao và giết chết anh ta. Điều đó đã không làm tôi bận tâm. Tôi đã thông báo có "Một VC bị giết". Họ hỏi tôi: "Làm sao anh biết đó là VC". Tôi liền trả lời: "vì anh ta đã chết " và thế là tất cả họ đều cười to rồi nói: "Được". Khi tôi trở về người ta hỏi tôi tình hình ngoài mặt trận ra sao và tôi đã kể lại cho họ nghe câu chuyện. Họ có một bảng biểu để thể hiện có bao nhiêu người đã bị giết chết và khi tôi trở về họ sẽ chỉ cho tôi thấy tôi đã giết được bao nhiêu người rồi, đó là lý do vì sao mỗi khi ai giết được một người thì phải báo cáo. 

San Pan being search on the river. Charles Stephens testifies at Winter Soldier. B&W scenes of Vietnamese village and people. Boy killed by RVN in swamp.

Charles Stephens

Trong một ngôi làng, chúng tôi bắn bị thương một số phụ nữ và một số trẻ em đang đi vào một ngôi làng. Khi chúng tôi đến đó, việc đó xảy ra ở Tuy Hoa, khi chúng tôi tiến vào trong làng, tôi và một người nữa phải xử lý 2 đứa trẻ đã chết – chúng không phải trẻ mới sinh mà đã váo 5 hoặc 6 tuổi đang nằm trong một chiếc võng . Tôi đã nói với viên trung uý rằng những người này cần phải di tản vì nếu không di tản (người phụ nữ và các cháu bé này sẽ bị các mảnh bom giết chết). Tôi đã nói nếu họ không được di tản họ sẽ chết. Và anh ta nói: "Hãy quên chuyện đó đi ông bác sĩ; chúng ta không có thời gian để ở lại và chờ đợi".


Ngày hôm sau chúng tôi tiến lên quả đồi ngay phía trên ngôi làng này và dồn hoả lực bắn xuống ngôi làng trong khi dân làng đang chôn cất những người bị giết, trong khi họ đang làm đám tang. Và người ta lại giết một VC nữa, không phải VC thực thụ mà  là một người dân khác trong làng.

Đồng thời chúng tôi rút xuống đồi ngay ngày hôm đó để lấy nước trong khi có hai đứa trẻ đang chơi đùa trên một con đê. Một hạ sĩ quan quay khẩu M-16 bắn một cậu bé ngay tại con đê. Cậu bé khác tìm cách bỏ chạy. Nó hầu như đã ra khỏi tầm ngắm của người hạ sĩ quan này nhưng một binh sĩ khác, một chuyên viên 4, đã bắn cậu bé còn lại. Cậu bé nằm trên đất hai chân đạp chới với, và thế là anh ta lại bắn nữa và chắc chắn là đã chết.

Ross is off screen. Scenes of evacuation of Ben Suc.

dave ross, army medic

Trong thời gian di tản dân làng ra khỏi Ben Suc, tôi ngạc nhiên thấy ý thức kiên quyết của dân làng. Họ ý thức được những gì đang xảy ra; họ hiểu rằng  họ không thể thay đổi được tình hình. Họ sẽ bị đuổi khỏi nhà mình. Tôi tin rằng trong thâm tâm, họ biết rằng ngôi làng Ben Suc sẽ không còn nữa – rằng chúng tôi sẽ phá huỷ ngôi làng. Họ có vẻ như chấp nhận điều đó bằng một sức mạnh phi thường.

Quả là quá buồn vì Ben Suc là một ngôi làng đẹp. Một ngôi làng rất cổ và con người ở đó có vẻ như sống đầy đủ hơn các làng mạc khác. Dân làng bị đuổi đi bằng thuyền, bằng trực thăng và bằng xe tải tới những trung tâm định cư mới. Về cơ bản, một khi người dân đã bị đuổi đi hết, thì toàn bộ khu vực sẽ biến thành bãi đỗ xe..

Đồng thời làng cũng bị phá huỷ -- bất cứ thứ gì là vật thể đều bị loại trừ -- chiếu nằm bị xé rách, lúa hoặc phải mang đi hoặc sẽ bị đầu độc hoặc đổ xuống sông, mùa màng bị làm thành khô héo. Họ tin rằng làm vậy sẽ gây thêm khó khăn cho Mặt trận Giải phóng để tiếp tục chiến đấu.

Dan Rather stands before the camera in jungle.

MARTIN SHEEN

Dan Rather báo cáo những hành động tàn bạo.
Dan Rather reports from Vietnam.

dan rather

Quân đội chúng ta tiếp tục đốt cháy mọi lều tranh mà họ phát hiện và mọi mùa màng. Họ được người ta làm tin rằng tất cả đàn ông, đàn bà , trẻ con đều theo Viet Cong.

Exchange between Rather and a soldier

dan rather

Các anh đã phá huỷ lúa gạo như thế nào?

SOLDIER

Vâng người ta thương đốt hết.

dan rather

Các anh sẽ đốt hết chứ?

SOLDIER

Nếu chúng tôi không thể lấy các thứ đi, họ sẽ  đốt cháy hết. Đó là thóc chưa xay, 

Nguyen is interviewed on camera.

NGUYEN THI THE

Người Mỹ đi vào nhà tôi cùng với phiên dịch và đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Họ không cho chúng tôi mang theo thứ gì hết.

Aero view of Saigon.

MARTIN SHEEN

Nhiều trại tị nạn được lập ra tạo thành những khu riêng trong Saigon là nơi Morley Safer đã mở văn phòng CBS News năm 1965
Camera focuses on a roof being lit by a flamethrower

morley

Lúc đầu có vẻ như Lính thuỷ quân lục chiến đã bị bắn tỉa và một vài ngôi nhà phải trả cho cái giá đó. Ngay sau đó, một sĩ quan nói với tôi là anh ta có lệnh phải hành quân đi phá huỷ hàng loạt nhà cửa trong làng Cam Ne, và tất cả nhà cửa xung quanh cánh đồng lúa đã từng nuôi sống những bản làng này, một vòng lửa trong đó 150 ngôi nhà bị san bằng để trả thù việc một khẩu súng nào đó đã phát hoả.

Testimony of a soldier, scenes of a village being destroyed, people loaded onto trucks.

lenix

Trong cuộc hành quân thứ nhất mà tôi tham gia, trong đất liền, chúng tôi tiến vào một ngôi làng gọi là Năm Ngón Tay. Và cuộc hành quân có nhiệm vụ tìm diệt như thường lệ và người ta tiến hành bao vây ngôi làng, sau đó người ta quét qua làng. Với hy vọng rằng khi quét qua nếu thấy ai bỏ chạy, thì người đó sẽ bị bao vây chặt ở phía khác, cuối cùng thì bị giết. Chúng tôi đã bị bắn trả khi tiến quân vào ngôi làng. Chúng tôi không có thương vong, nhưng chúng tôi kết thúc bằng cách đếm được một xác. Không có súng ống nào bị phát hiện, như vậy rõ ràng họ là dân thường.


Ngày hôm sau, vào buổi sáng, người ta đã vây ráp toàn bộ ngôi làng, vây bắt tất cả dân làng, xua đuổi họ ra khỏi làng. Toàn bộ là tù binh chiến tranh, tất cả, không trừ một ai. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, chẳng có gì khác nhau. . Họ lại bị đưa đi chỗ khác, bị đưa đi chỗ khác.

Heidtman testifies Winter Soldier fade to old man with bread, scenes of villagers being harassed and village being burnt .

HEIDTMAN

Tôi it khi nghe họ gọi là người Việt. Họ gọi người dân ở đó là “gooks”. Giữa một Gook tốt và một Gook xấu đều không có gì khác nhau, trừ trường hợp người tốt thì  không mang súng. Một trò chơi mà một số Lính thuỷ quân lục chiến trong đơn vị tôi thường thực hiện, trong đó có tôi, là đi tìm những ông già có râu mép dài. Theo tôi, đó là một trong các biểu tượng văn hoá của họ, và chúng tôi rất thích cắt bỏ. Chúng tôi đánh đập tàn nhẫn bất cứ ai phản đối. Chúng tôi tiến vào một ngôi làng và chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi chiếm giữ ngôi làng trong khi có mặt ở đó. Người dân phải làm bất cứ những gì chúng tôi muốn, hoặc họ buộc phải ở trong nhà hoặc sẽ bị đánh đập ngay trong nhà họ.

Chúng tôi đang thực hiện cuộc hành quân đầu tiên. Đó là một cuộc hành quân vẫn theo các thủ tục. Chúng tôi đã quen như vậy và người ta biểu diễn cho chúng tôi thấy cách thức phá huỷ một ngôi làng như thế nào. Họ khóc và khóc. Chúng tôi không biết đã xảy ra cái gì với họ. Đó là ngôi làng duy nhất ở gần căn cứ do vậy dù sao cũng phải tảo thanh khu vực xung quanh.

Mọi thứ đều bốc cháy. Tiểu đội trưởng của tôi trực tiếp đốt 2 nhà gianh đầu tiên rồi sau đó giao cho chúng tôi làm hết phần còn lại.


Khi chúng tôi hành quân ra ngoài, ít nhất có tới 50% làng mạc chúng tôi đi qua  đều bị đốt trụi. Chẳng có gì khác nhau giữa những làng chúng tôi đốt và những làng chúng tôi không đốt cháy. Chỉ khác ở chỗ một số chúng tôi có thời gian, nên chúng tôi sẵn sàng đốt cháy tát cả.

Section Break: Rape & Murder

Lt. Colonel Alexander Haig before the camera.

MARTIN SHEEN

Mike Wallace interviewed Alexander Haig years before he was part of the Nixon White House

Scenes of tractors knocking down tree.

Mike Wallace

Mỗi cái máy quái thai này trị giá 70,000$. Nó có thể quét qua một giải đất 15 hécta với thời gian 10 giờ trong một ngày. Chỉ riêng tại khu vực dưới Ben Wane. Những chiếc máy này đã quét hơn 3,000 hecta để giúp bảo vệ an ninh cho 20,000 dân. An ninh ư, đó là giai đoạn quan trọng đầu tiên của chiến dịch bình định. Nhưng những chiếc máy ủi đó không chỉ san bằng mọi thứ, chúng cũng có công xây dựng. Người phụ trách công việc này là Trung tá Alexander Haig thuộc Alrington, tiểu bang Virginia.

Mike Wallace interviewing Haig in the forest.

al-haig

Đây là mảnh đất được chính thức công nhận là không có giá trị sản xuất và không có gì trị gì đối với người dân 

Mike Wallace

Vì nó là rừng rậm ư?

al haig

Đúng vậy.

Fred at Winter Soldier then show pictures of CS victims from Iraq 2005

Fred Nienke

Tôi nghĩ rằng ở Vietnam lực lượng bộ binh đã sử dụng khí CS, đó là một loại khí, loại chất hoá học, còn Willie Peter—chính là Phospho trắng –và chúng tôi sử dụng chất này đôi lần để thông các hầm trú ẩn và có khi để phá huỷ một cái lều. Trước khi chúng tôi tiến vào một ngôi làng hoặc làm một cái gì đó, nếu chúng tôi nghĩ là nơi có nhiều VC hoặc một thứ tương tự, chúng tôi sẽ gọi cối bắn chất Willie Peter, bằng cối 60mm. Chùng tôi có thể đốt cháy tất cả các lều tranh – đạn cối sẽ nổ -- bắn ra chất phospho trắng vào các ngôi nhà trong làng. Thế là bắt đầu nhà cháy và người cũng bị giết chết. Có lẽ một cảnh tồi tệ nhất mà tôi đã nhìn thấy là một người bị chất phospoho đốt cháy. Người ta không thể dập tắt phospho đốt cháy. Nó đốt cháy tất cả bằng cách cháy xuyên vào bên trong toàn thân. Cách duy nhất có thể dập tắt là phải lọai trừ được không khí. Nhưng làm như thế lại rất khó.

South Vietnamese Officer speaking to villagers, as villagers watch, some smiling, some laughing.

RVN Officer

Hôm nay chúng tôi đến đây để bắt đầu một cuộc hành quân nhằm thanh lọc khu vực này và càn quét số Viet Cong đang ẩn náu. Đem lại an ninh cho tất cả các vị. Chúng tôi hiểu rằng trong số quý vị có một số người ngây thơ tin theo lời tuyên truyền của Cộng sản và tham gia nổi loạn. Trong số đó, có người là chồng, con, anh em của quý vị, vì vậy hãy khuyên họ trở về. Chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành chương trình bình định để tiếp đón họ trở về với xã hội và giúp đỡ họ.

Jamie Henry, 23, Sgt., 1/35 Inf., 3rd Brigade, 4th Infantry Division (August 1967 to August 1968) @ Winter Soldier Investigation.

Jamie Henry

19 phụ nữ và trẻ em bị tập trung lại và bị xem như là nghi phạm Viet Cong –và viên trung uý làm công việc tập trung này đã gọi điện cho viên đại uý để hỏi phải xử lý tiếp như thế nào.

Viên đại uý chỉ nhắc lại mệnh lệnh của vị Trung tá lúc buổi sáng. Mệnh lệnh của vị trung tá là giết hết bất cứ thứ gì đang chuyển động, và bất cứ ai cũng có thể thực hiện mệnh lệnh đó nếu muốn. Khi viên đại uý nói với viên trung uý điều này, anh ta liền nổ súng ngay. Tôi vùng dậy và tiến đến viên đại uý và nghĩ rằng viên trung uý có lẽ đã bắn họ thật vì tôi từng ở lâu trong trung đội anh ta. Khi tôi nói điều đó, tôi nghĩ viên đại uý cũng thấy kinh hoàng, vì ông ta cũng nghĩ là viên trung uý cũng sẽ làm như vậy. Sự kiện này rõ ràng còn tàn bạo hơn tất cả các cuộc hành quyết khác mà đại đội tôi đã từng tham gia. Vấn đề chủ yếu vẫn là các con số. Thực ra viên đại uý có thể gọi điện bảo viên trung uý hãy ngừng bắn giết, nhưng anh ta đã không làm. Khi tôi nói xong với anh ta, tôi xoay người và nhìn quanh khu vực. Tôi nhìn về phía đang có những người mà họ cho rằng là VC, và hai người đang dắt một thiếu nữ, khoảng 19 tuổi, rất xinh đẹp, từ một căn lều đi ra. Cô ta trần truồng và tôi nghĩ rằng cô ta đã bị hiếp, đó là hành vi thường xảy ra với dân thường, và cô đã bị ném vào một đồng người gồm 19 phụ nữ và trẻ em, có 5 binh sĩ đứng vòng ngoài và sau đó họ nổ súng bắn hết cỡ vào những người bị bắt bằng súng M-16s. Và thế là kết thúc mọi việc.

Detained Vietnamese, sitting on the ground. The Le Thi Ton speaks to camera.

LE THI TON
Khi họ đến nhà tôi, trong nhà có 10 người, kể cả đứa con trai tôi 14 tuổi. Có 4 hay 5 lính cùng bước vào. Khi họ bước vào, tôi đứng dậy và chào họ. Họ cười to khi tôi làm như vậy, họ có vẻ căm ghét chúng tôi. Họ xoay người đi ra và ném một quả lựu đạn vào trong nhà. Cả 9 hay 10 người đều bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ một mình tôi sống và bị thương. Con trai tôi và những người khác đều chết hết. Tôi bị thương và hết sức sợ hãi, tôi bò vào một góc nhà. Mặc dù lựu đạn đã nổ, binh lính vẫn nã súng vào những người đã chết để chắc chắn là không còn ai sống sót.

Scott Camil speaks scene fades to village being burnt. Childrren huddled, then back to Scott.

Camil

Trong cuộc Hành quân Stone, chúng tôi ngồi xuống trên một đoạn đường ray với  hai bên hai con sông. Sau mỗi con sông lại có một đại đội khác. Và có vẻ như có người đang chạy quanh đó. Chúng tôi tập trung bắn vào họ và báo chí đã nói cuộc Hành quân Stone giống như phim ảnh về Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Chúng tôi chỉ cần ngồi xuống ở đó và quét đạn vào họ, phụ nữ, trẻ em, mọi thứ. 201 người tất cả

Vietnamese woman outside speaks to camera.

NGO THI HIEN

Bất cứ đâu người Mỹ đến, họ đều đốt cháy, phá huỷ và giết chết mọi người. Tôi không nhìn thấy một du kích nào bị giết, chỉ có dân làng.

Flame thrower tank. Interview in prep for Winter Soldier Investigation. He is showing pictures.

Camil

Đây là ngôi làng đang bị đốt cháy. Người dân ở đây đều đang có mặt trong làng. Họ rất cần có thời gian để mang theo đồ đạc, nhưng chúng tôi chỉ muốn đốt cháy toàn bộ ngôi làng. Họ phải để lại mọi thứ hoặc bị đốt cháy.

INTERVIEWER

Các vị có thể hỏi xem tôi có tìm thấy một ai đó đã biết một cái gì đó về ngôi làng đã bị phá huỷ ở Qua Tre hay không?

Camil

Đúng vậy..

INTERVIEWER

Anh có tìm được không.

Camil

Vì chúng tôi tiến vào một khu vực. Để làm mẫu. Để chứng minh rằng chúng tôi không dạo chơi. Điều đầu tiên là chúng tôi phải đốt trụi ngôi làng và giết chết mọi người.

Vietnamese woman describes action, B&W pictures of her doing war.

NGO THI HIEN

Người Mỹ đã bắn pháo vào ngôi làng trước khi họ tiến vào. Sau đó họ đốt cháy nhà cửa, phá huỷ mọi thứ. Chín thành viên gia đình tôi đã bị giết. Tôi trốn được.  Đó là lý do vì sao tôi còn tồn tại đến tận hôm nay. Nhưng cả gia đình tôi đã bị giết.

Young Jim Webb speaks to camera.

jim WEbb

Nhiệm vụ của quân đội chủ yếu là gây thương vong và nguyên nhân hàng đầu để tồn tại là hạn chế tối đa khả năng chúng ta bị thương vong. Người ta dường như phải đi trên một đoan giây căng thẳng trong suốt cả thời gian chúng tôi có mặt ở đó.

Vietnamese woman describes events, makes gesture with hands to show handful of bones.

THUONG THI MAI

Sau khi họ giết chết dân làng, họ đốt cháy tất cả nhà cửa, nhiều người sống sót nhưng không còn nhà cửa để ở. Họ đốt cháy mọi thứ. Kể cả xác chết trẻ em cũng bị đốt cháy. Do vậy tôi chỉ thu lượm được từng này hài cốt của 3 đứa con. Chỉ còn một nhúm xương.

Antiwar protester hold sign that speaks “Mothers prefer our boys burn draft cards rather than people.” Murphy describes action as Marines destroy another village.

THOMAS MURPHY

Vào lúc này, một số Lính thuỷ quân lục chiến sử dụng bật lửa. Các nhà tranh bốc cháy, lựu đạn nổ, sau đó người ta dùng một số súng phóng lửa và đó là cách để dập tắt lửa đang cháy trong làng.

Akers at Winter Soldier fade to scenes of Vietnamese being rounded up.

akers

Tôi sẽ kể cho anh một thủ thuật mà họ đã sử dụng. Họ đưa một đại đội và bắt dân làng về tiểu đoàn. Họ giữ dân làng tại đó khoảng gần một tháng để không cho tiếp xúc với kẻ thù. Thội được. Sau đó bỗng chốc, "Này chúng ta vừa phát hiện có một trung đoàn Vietcong. Chúng ta phải sẵn sàng chuyển quân, sáng mai. Hãy nhớ kỹ”. Bỗng chốc chúng tôi lại có dịp thực hiện một hành động nào đó khi chúng tôi đã quá mệt mỏi vì phải ngồi chờ trong những cái hố bùn và chẳng được gì cả.

Officer rallies platoon before a mission.

officer

Hôm nay là một ngày hành động. Hành động lớn. Đây là sự kiện chúng ta đang chờ đợi. Đây là sự kiện mà người ta tự nói với mình: “Kh«ng biết đại đội này cần gì để có một trận đánh thắng lợi. Ơn Chúa, chúng ta sẽ có được điều đó”. Đây là việc có liên quan đến chiến dịch tìm diệt mà chúng ta sẽ tiến hành. Một việc mà các bạn thích thú.

akers

Tôi đã từng tham gia hành quân nhưng chưa có cuộc hành quân nào đi qua một ngôi làng mà khi đi qua, ngôi làng đó vẫn tồn tại.

Barbara is off camera. Scenes of Vietnamese countryside.

Barbara Sonneborn

Nguyen nói với chúng tôi rằng trong số 107 làng mạc thuộc khu vực này, 106 đã bị đốt cháy và triệt hạ, một số bị đốt nhiều lần. Khu vực này nằm trong vùng được bắn phá tự do. Bất cứ thứ gì chuyển động đều có thể bị bắn.

Scenes of Vietnamese countryside.as seen from a helicopter. Vietnamese girls retrieve a bomb.

Dennis Caldwell

Có một con sông lớn phía Tây Sài gòn, chạy từ phía bắc xuôi về nam. Tôi không thể nhở tên của nó vào lúc này, nhưng trên mặt sông này không còn gì tồn tại cả. Có nhiều trăm làng mạc, được ghi trên bản đồ tôi mang theo, các loại địa danh trên bản đồ, nhưng khi đến những nơi đó thì chẳng có gì tồn tại cả. Tất cả đều đã bị quét sạch từ lâu.

Reporter interviews soldiers on the beach.

reporter

Có vẻ như bờ biển này có đủ mọi thứ. Liệu nơi này còn thiếu thứ gì không?

soldiers

Con gái Mỹ.

reporter

Nhưng ở phía dưới bờ biển đang có rất nhiều cô gái.

soldiers

Nhưng chúng tôi không được đụng đến.

soldiers

Người ta biết họ cũng là gooks, người ta biết họ cũng có mắt ti hí. Họ chẳng có gì tốt.

Picture of Vietnamese girl with beautiful eyes. Soldiers resting in the jungle, being interviewed by reporter.

soldier

Chúng tôi nhìn thấy một tên gook chiều cao chỉ 10 fít. Và chúng tôi giết anh ta.

Vietnamese woman being man handled by soldiers on a truck. Galbally testifies at Winter Soldier. Scene from Saigon whorehouse, then Amerasian children. 

GALBALLY

Những người dân này biết rõ những gì binh sĩ Mỹ có thể làm đối với họ nên tất nhiên họ tìm cách che dấu các cô gái trẻ. Chúng tôi đã tìm thấy một người ngồi ẩn trong một hầm tránh bom ngay dưới sàn nhà. Cô ta bị bắt ra khỏi hầm, bị 6 hay 7 lính Mỹ hiếp ngay trước mặt gia đình cô, trước mặt hầu hết dân làng. Đây không chỉ là một vụ việc; đây chỉ là vụ đầu tiên tôi còn nhớ. Tôi biết đã xảy ra ít nhất 10 hoặc 15 vụ việc như vậy. 

Vet speaks to camera.

first vet

Bất cứ ai có con mắt ti hí, Bất cứ ai là gook thì vẫn là gook. Họ kh«ng được xem là con người 

Vet speaks to camera, then rolls off in wheel chair you couldn’t see.

second vet

Và chúng tôi luôn được bảo rằng: chừng nào anh không muiốn quan hệ với con người bằng tay thì anh có thể xem là kẻ thù, nhưng một khi anh đã có thể sờ được vào người anh ta thì anh sẽ thấy anh ta cũng có xương có thịt giống như chúng ta.

Scott Camil testifies

CAMIL

Có vẻ như họ không được xem là con người. Chúng tôi được người ta làm cho tin rằng đó là vì lợi ích quốc gia, lợi ích đất nước chúng ta, và bất cứ thứ gì chúng ta làm đều đúng. Và khi anh bắn một số người, anh không nghĩ anh bắn vào con người. Họ là những tên gook hoặc cộng sản và như vậy đều được.

Campbell backs up Scott’s testify.

CAMPBELL

Người Việt Nam là những tên gooks. Chúng ta không chỉ gọi VC hoặc lính Bắc Việt Nam là gooks. Tất cả người Việt Nam đều là gooks và họ đều có mắt ti hí. Họ là zips. Họ đều là người Đông phương và họ đều thấp hèn hơn chúng ta. Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta là dân tộc văn minh. Chúng ta không cần quan tâm đến loại người này.

Soldier interviewed in the bush.

another soldier

Người ta thực sự không có cảm giác gì hết về vấn đề đó, có phải không? Người ta nhìn thấy một tên gook chết, điều đó chẳng có nghĩa gì. Chỉ duy nhất khi người ta có cảm giác là khi người ta nhìn thấy một lính Mỹ bị giết. Lúc ấy mới làm người ta bị tổn thương. Nhưng đã là gooks thì không làm ai bận tâm.

Camil

Tôi đã chứng kiến một trường hợp khi một phụ nữ bị một lính bắn tỉa của chúng ta bắn trúng. Khi chúng tôi đến gần, cô ta xin nước uống. Viên trung uý liền ra lệnh bắn chết cô ta. Nhưng họ lột quần áo cô, họ đâm vào hai vú, họ để cô nằm dạng hai tay hai chân và lấy que chọc vào âm hộ, tuy vậy cô vẫn năn nỉ xin uống nước. Rồi họ lại lấy một cành cây chọc tiếp vào âm hộ và sau đó bắn cô chết.

Soldier standing in prison yard speaks to camera. Picture of dead girl on the ground then footage of villager being miss-treated.

soldier in prison

Tôi đã bắn một loạt 5 hoặc 6 phát vào cô và cô rơi vật xuống đất, lăn sấp xuống và lúc ấy tôi mới biết đó là một cô gái. Tôi bống thấy xấu hổ về tất cả những gì đã trải qua. Nhưng nếu cô ta vẫn còn sống thì tôi cũng sẽ bắn nữa để giết cô ta. Chúng tôi bắt gặp dân thường và đốt cháy nhà cửa của họ, lấy đi bất cứ thứ gì mình muốn, trêu chọc phụ nữ, đại loại như vậy. Đó là cách thức tồi tệ để đối xử vời người dân ở đó.

In Vietnamese with English sub-titles.

Phan Thi Thuan

"...nếu gió bỗng lay động lá cây, thì họ sẽ chặt đứt cái cây đó ngay. Nếu con bò chuyển động, con bò sẽ bị bắn ngay... Và con gà, vịt, lợn--bất cứ thứ gì sống đều bị giết chết "

Section Break: Epiloge

MARTIN SHEEN

Ngay sau  cuộc Chiến tranh Việt Nam, trong các phòng lớn của những người có quyền lực, người ta nói nhiều về cái gọi là “Hội chứng Vietnam” và đặc biệt sự cần thiết phải vượt qua Hội chứng Việt Nam. William Safire của tờ New York Times gọi "đó là nỗi đau của việc sử dụng sức mạnh quân sự”. Và người ta vẫn quan niệm Hội chứng Việt Nam là “một căn bệnh”.

Buồn thay, phần lớn người Mỹ lại không biết có bao nhiêu người Việt Nam bị giết trong  chiến tranh. Theo các cuộc khảo sát, nhiều người nói là dưới 10 vạn. Nhưng thực tế đáng xấu hổ là con số đó lại giữa con số 3 đến 5 triệu người Việt Nam đã bị giết chết trong cuộc chiến tranh đó và đại đa số là dân thường.

Sau cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, George Bush cha tuyên bố rằng Hội chứng Việt Nam đã bị chôn vùi trong “sa mạc cát của bán đảo Ả rập”. Để giúp chúng ta vượt qua “Hội chứng Việt Nam”, Tổng thống Reagan và Bush đã đồng ca một loạt chiến thắng quân sự chớp nhoáng chống lại các nước nhỏ bé nơi nhiều ngàn dân thường bị giết như Grenada, Panama, Nicaragua, Guatemala và El Salvador.


Trong thực tế “Hội chứng Việt Nam” là mật danh cho một nhu cầu phải giải quyết chứng mất ngủ quốc gia về sự thật lịch sử và những thực tế của Chiến tranh Việt Nam. Như chúng ta chứng kiến, những khó khăn của cuộc Chiến tranh Iraq đã nảy sinh, chúng ta có thể nhìn thấy rằng họ đã dành được thắng lợi rất nhiều. Thế giới và đặc biệt Iraq đang thu hoạch được những kết quả, hơn 4.000 người Mỹ và hơn một triệu người Iraq, phần lớn là dân thường đã bị giết chết trong một vũng lầy khác. Đó là vũng lầy cũng được bắt đầu bằng những dối trá và do những tham vọng thúc đẩy. Cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, và chính sách đã tạo ra nó sẽ tiếp tục bao lâu. Những kẻ không chịu nhớ lại lịch sử của mình sẽ gặp lại những gì đã xảy ra.

clay claiborne

Cuộc chiến tranh này phải được chấm dứt ngay! Chính sách này phải chấm dứt vĩnh viễn. Chúng ta không được quên lịch sử của chính chúng ta. Chúng ta phải rút ra được bài học từ đó.

Credits roll over waving Vietnamese flag, end of Viet Cong Blues plays.

FAde Out:

The End

Preview Vietnam: PEOPLE’S VICTORY

MARTIN SHEEN

Bất chấp những chiến thuật làm người ta kinh hoàng đã được quân Mỹ sử dụng, cuộc chiến đấu phản kháng kết hợp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ đã dành được thắng lợi. Đây là một đoạn giới thiệu đoạn băng video về Vietnam sắp ra đời của chúng tôi : “Chiến thắng của Nhân dân”

PAGE  
66

